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KIẾT SỬ 


DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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I Định nghĩa - Thế nào là Pháp bị kiết 
sử và kiết sử - Kinh Kiết Sử - Tương 
IV,156 


Kiết Sử — 7ơng IV, 156 


ly 


2) ¬ Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng về các pháp bị 
kiêt sử và kiêt sử. Hãy lăng nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp bị kiết sử 
và kiết sứ ? 


4-9) Này các Tỷ-kheo, 


- Mắt là . Ở đây, chỗ nào có đực và 
tham, ở đây là tiYn 

=_ Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 

- Ý là pháp bị kiết sử. Ở đây, chỗ nào có đực và 
tham, ở đây là kiết sử. 

10) Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là những pháp bị 

kiết sử và kiết sử. 
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2 Định nghĩa - Thế nào là kiết sử - Kinh 
NHÂN DUYÊN 3 - Tăng I, 477 


NHÂN DUYÊN 3 - 7ăng I, 477 


1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến 

các nghiệp tập khởi. Thê nào là ba? 

-- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muôn khởi 
lên. 

-- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong tương lai, ước muôn khởi 
lên. 

-- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muôn khởi 
lên. 


2. Như thê nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 

làm chó ý xứ cho đục tham trong quá khứ, tước muôn 

khởi lên ? 

- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong quá khứ; 
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-- Do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham 
trong quá khứ; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên 


- Vì có ước muôn, nên nó bị liên hệ với các pháp 
ây. Này các Tỷ-kheo, 


Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong quá khứ, ước muôn sanh khởi. 


3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 
làm chồ ý xứ cho dục tham trong tương lai, ước muốn 
khởi lên ? 

- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong tương lai; với tâm, nó tầm 
cầu, nó tư sát. 

-- Do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham 
trong tương lai; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên 
ước muốn khởi sanh. 

-_ Vì có ước muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp 
ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng đó là một kiết 
sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong tương lai, ước muốn sanh khởi. 


4. Như thể nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 


làm chỗ y xứ cho đục tham trong hiện tại, ước Imuôn 
khởi sanh 2 
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-- Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y 
xứ cho dục tham trong hiện tại; với tâm, nó tầm 
cầu, nó tư sát. 

-- Do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham 
trong hiện tại; với tâm, nó tâm cầu, nó tư sát, nên 
ước muốn khởi sanh. 

-_ Vì có ước muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp 
ây. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng đó là một kiết 
sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục 
tham trong hiện tại, ước muốn sanh khởi. 


NHÂN DUYÊN 4- 7ăng L, 479 


1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến 
các nghiệp tập khởi. Thê nào là ba? 
S© Này các Tyỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ 
y xứ cho dục tham trong quá khứ; ước muôn 
không khởi sanh. 
© Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ 
y xứ cho dục tham trong tương lai; ước muôn 
không khởi sanh. 
S© Này các Tyỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ 
y xứ cho dục tham trong hiện tại; ước muôn 
không sanh khởi. 
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2. Và như thể nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chô y xứ cho đục tham trong quá khứ, ước 
muốn không sanh khởi 2 


- Sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, 
đị thục ây. 


- Sau khi tránh né quả dị thục ấy, 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, do n các pháp làm 
chỗ y xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muốn 
không sanh khởi. 


3. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chô y xứ cho đục tham trong tương lại, tước 
muốn không sanh khởi 2 
- Có người rõ biết quả dị thục trong tương lai của 
các pháp làm chô y xứ cho dục tham trong 
tương lai. 
- sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, 
người ấy tránh né quả dị thục ấ ni 


¬ Sau khi tránh né quả dị thục ây, sau khi tâm 
người ấy không còn tham đắm; với trí tuệ, 
người ấy thể nhập và thấy. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chô y xứ cho dục tham trong tương lai, ước muôn 
không sanh khởi. 


4. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các 
pháp làm chô y xứ cho đục tham trong hiện tại, tước 
muốn không sanh khởi 2 
- Có người rõ biết quả dị thục trong tương lai của 
các pháp làm chô y xứ cho dục tham trong hiện 
tại. 
- Sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, 
người ấy tránh né quả dị thục ấ Ki 


¬ Sau khi tránh né quả dị thục ây, sau khi tâm 
người ấy không còn tham đắm; với trí tuệ, 
người ấy thể nhập và thấy. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muốn 
không sanh khởi. 
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3 Định nghĩa - Thế nào là pháp bị trói 
buộc và sự trói buộc - Kinh Kiết Sử — 
Tương IIL, 297 

Kiết Sử — 7ơng II, 297 

1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 

các pháp bị trói buộc và sự trói buộc. Hãy lăng 

nghe. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp bị trói 
buộc? Thể nào là sự trói buộc? 


= H này các Tỷ-kheo, là HEIESTEYNE 


5-8)... Thọ... Tưởng... Các hành... 


= đệ này các Tỷ-kheo, là TƯ ng 


9) Này các Tỷ-kheo, các pháp này, này các Tỷ-kheo, 
được gọi là các pháp bị trói buộc. Đây là sự trói buộc. 
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Kiết Sử — 7ương IV, 156 
l)... 


2) ¬ Này các Tyỷ-kheo, Ta sẽ giảng về các pháp bị 
kiêt sử và kiêt sử. Hãy lăng nghe. 
3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp bị kiết sử 


và kiệt sứ 2 


4-9) Này các Tỷ-kheo, mắt là pháp bị kiết sử. Ở đây, 


chỗ nào có dục và tham, ở đấy là kiết sử. 


Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


Ý là pháp bị kiết sử. Ở đây, chỗ nào có dục và tham, 
ở đây là kiết sử. 


10) Này các Iÿ-kheo, đây được gọi là những pháp bị 
kiệt sử và kiệt sử. 
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4 — Định nghĩa - Thế nào là vị đã cởi mở 
kiết sử - Kinh SÀRIPUTTA — Tăng I, 
239 


SÀRIPUTTA - 7ăng L 239 


2. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến 
đảnh lễ Thê Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Sàriputta đang ngôi xuống một bên: 

-- Này Sàriputta, Ta có thê thuyết pháp một cách 
tóm lược. Này Sàriputta, ta có thể thuyết pháp 
một cách rộng rãi. Này Sàriputta, ta có thể 
thuyết pháp một cách tóm lược và rộng rãi. Vò 
những người hiểu được thật là khó tìm! 

- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn, nay đã đến 
thời, bạch Thế Tôn, để Thế Tôn thuyết pháp 
một cách tóm lược, thuyết pháp một cách rộng 
rãi, và thuyết pháp một cách tóm lược và rộng 
rãi. Sẽ có những người có thê hiểu rõ Chánh 
pháp. 

- - Vậy này Sàriputta, hãy học tập như sau: “7zong 
cái thân có thức này, sẽ không có ngã kiến, ngã 
sở kiến, ngã mạn tùy miên; đổi với tất cả tướng 
ở ngoài, sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
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mạn tùy miên; và do chứng đạt và an trú tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, 
ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, chúng tôi sẽ 
chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát ấy!“. Như vậy, này Sàriputta, các Ông 
cần phải học tập. 

Khi nào Tỷý-kheo đối với thân có thức này, 
không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy 
miên; đối với tất cả các tướng ở ngoài, không 
có ngã kiến, ngã Sở kiến, ngã mạn tùy miên; và 
do chứng đạt và an trú tầm giải thoát, tuệ giải 
thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn 
tùy miên, vị ấy chứng đạt và an trú tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ấy. Người như vậy, này 
Sàriputta, được gọi là Tƒ-kheo đã chặt đứt 
khát ái, đã cởi mở kiết sử, với chơn chánh 
hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. 
Lại nữa, này Sàriputta, liên hệ đến vấn đề này, 
ta đã nói như sau trong kinh tên là "Những câu 
hỏi của Udaya”" trong chương Pàràyana. 
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5 Định nghĩa - VÍ dụ con bò đen và con 
bò trắng - Kinh Kotthika —- Tương IV, 
270 


Kotthika — Tương IV, 270 


I) Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở BàrànasII, tại Isipatana, vườn Lộc 
Uyên. 


2) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ 
chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta; sau 
khi đến, nói lên với Tôn giả Sảriputta những lời chào 
đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngôi xuống một bên. 


-- Thưa Hiền giả, 
sắc, hay các sắc là kiết sử của con mắt?... Có phải ý 
là kiết sử của các pháp hay các pháp là kiết sử của 
ý? 

4) -- Này Hiền giả Kotthika, con mắt không phải là 
kiết sử của các sắc, các sắc không phải là kiết sử của 
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con mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. 
Dục tham ở đây là kiêt sử. 


. Ý không phải là kiết sử của các pháp, các pháp 
không phải là kiết sử của ý; ở đây, do duyên cả hai 
khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiệt sử. 


5) Vĩ như, này Hiển giả, một con bò đen và mỘI con 
bò trăng bị cột lại bởi sợi dây hay cái ách. Nếu có 
người nói con bò đen là kiết sử của con bò trắng, hay 
con bò trắng là kiết sử của con bò đen, thời nói vậy 
có phải nói một cách chơn chánh không ? 


-- Thưa không. 


-- Này Hiển giả, con bò đen không phải là kiết sử của 
con bò trăng. Và con bò trăng cũng không phải là 
kiết sử của con bò đen. Do sợi dây hay cái ách cột 
lại, cái ấy ở đây là kiết sử. 


Này Hiển giả, cũng vậy, con mắt cũng không phải là 
kiết sử của các sắc, các sắc không phải là kiết sử của 
con mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. 
Dục tham ở đây là kiết sử. 


. Ý không phải là kiết sử của các pháp, các pháp 
không phải là kiệt sử của của ý; ở đây, do duyên cả 
hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiêt sử. 
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6) Này Hiển giả, nếu con mắt là kiết sử của các sắc, 
hay các sắc là kiết sử của con mắt, thời Phạm hạnh 
này đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau không thể 
tuyên bồ. 


Vì ì rằng, nảy Hiển giả, con mắt không phải là kiết sử 
của các sắc, các sắc cũng không phải là kiết sử của 
con mất; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. 
Dục tham ở đây là kiết sử. Do vậy, Phạm hạnh đưa 
đến chơn chánh đoạn tận khổ đau có thể tuyên bố. 


.. Này Hiền giả, nêu ý là kiết sử của các pháp, hay 
các pháp là kiết sử của ý, thời Phạm hạnh này đưa 
đến chơn chánh đoạn tận khổ đau không thê tuyên 
bố. Vì rằng, ý không phải là kiết sử của các pháp, 
hay các pháp không phải là kiết sử của ý; ở đây, do 
duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là 
kiết sử. Do vậy, Phạm hạnh đưa đến chơn chánh 
đoạn tận khô đau có thê tuyên bố. 


7) Này Hiền giả, với pháp môn này cần phải hiểu biết 
như vậy. Mắt không phải là kiết sử của sắc. Sắc 
không phải là kiết sử của mắt; ở đây, do duyên cả hai 
khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử... Ý 
không phải là kiết sử của các pháp, các pháp không 
phải là kiết sử của mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi 
lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. 
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8) Này Hiền giả, Thế Tôn có mắt. Với con mắt, Thế 
Tôn thấy sắc. 7zzm dục không có nơi Thế Tôn. 
Khéo giải thoát là tâm Thế Tôn... Này Hiền giả, Thế 
Tôn có ý. Với ý, Thế Tôn biết pháp. Tham dục không 
có nơi Thế Tôn. Khéo giải thoát là tâm Thế Tôn. 


9) Này Hiền giả, với pháp mộn này cần phải hiểu biết 
như vậy. Mắt không phải là kiết SỬ Của các sắc, các 
sắc không phải là kiết sử của mắt; ở đây, do duyên 
cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử... 
Ý không phải là kiết sử của các pháp, các pháp không 
phải là kiết sử của ý; ở đây, do duyên cả hai khởi lên 
dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. 


Kàmabhù — 7ơng IV, 274 

(Tôn giả Kàmabhù đi đến Tôn giả Ananda và hỏi 
cùng một câu và được trả lời tương tự như kinh 
trước). 
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6 10 kiết sử - Kinh CÁC KIẾT SỬ - 
Tăng LV, 256 


CÁC KIÉT SỬ 7ăng IV, 256 

1. - Này các Tỷ-kheo, có mười kiết sử này. Thế nào 
là mười? 

Năm hạ phân kiết sử, năm thượng phân kiết sử. 

2. Thế nào là năm hạ phân kiết sử? 


1. Thân kiến. 

2. Nghi. 

3. Giới cắm thủ. 
4. Dục tham. 

5. Sân. 


Đây là năm hạ phân kiết sử. 

3. Thế nào là năm thượng phần kiết sử? 
1. Sắc ái. 
2. Vô sắc ái. 
3. Mạn. 


4. Trạo cử. 
5. Vô minh. 
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Đây là năm thượng phần kiết sử. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười kiết sử. 
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7 3 kiết sử đoạn diệt nhờ Như lý tác ý - 
Kinh TẤT CÁ LẬU HOẶC - 2 Trung 
L19 


KINH TÁT CÁ LẬU HOẶC 
(Sabbasava sufttam) 
— Bài kinh sô 2 — Trung I, 19 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Khi ở tại chỗ ây, Thê Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo!" 

- "Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ 
giảng cho các Người pháp môn phòng hộ tât cả lậu 


hoặc”. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói". 


— "Thưa vâng, bạch Thể Tôn". Thế Tôn nói như 
Sau: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu 
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hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho 
người không biết, cho người không thấy. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự diệt tận các 
lậu hoặc cho người biệt, cho người thây? - 


— Này các Tỷ-kheo, 


— Này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo: 
— Có những lậu hoặc phải do tri kiến được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do phòng hộ được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do kham nhân được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do trảnh né được 
đoạn Trừ, 
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— Có những lậu hoặc phải do trừ diệt được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn 
trừ. 
* Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các lậu hoặc 
phải do trỉ kiên được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, 
không được thấy các bậc Thánh, không thuân thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không được thây các bậc Chơn nhơn, không 
thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu tập 
pháp các bậc Chơn nhơn, 


: vị này vì không tuệ tri các pháp cân phải tác ý, vì 
không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý nên tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các 
pháp cần phải tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp không 
cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh 
được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng 
trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, 
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hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những 
pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ây 
tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp cần phải 
tác ý mà vị ây không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh không 
sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô 
minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh 
lậu đã sanh được trừ diệt. Những pháp ây là những 
pháp cần phải tác ý mà các vị ấy không tác ý. Do vị 
ây tác ý các pháp không nên tác ý, do vị ấy không tác 
ý các pháp cân phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh 
được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng 
trưởng. 


> Vị ấy không như lý tác ý như sau: 
I. “Ta có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có 
mặt trong thời quá khứ? 
2. Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? 


3. Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế 
nào? 


4. Trước kia ta-là gì và ta đã có mặt như thế nào 
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trong thời quá khứ? 


-_ Ta sẽ có mặt trong thời vỊ lai hay ta sẽ không có 


mặt trong thời vị lai? 


6. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? 


7. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế 


nào? 


- Trước kia ta-là øì và ta sẽ có mặt như thê nào 


trong thời vị lai?" 


. Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời 


hiện tại: “Ea có mặt hay ta không có mặt? 
Ta có mặt như thế nào? 

Ta có mặt hình vóc như thế nào? 
Chúng sanh này từ đâu đến? 


Và rôi nó sẽ đi đâu?”. 


"mm. 


1. 


”Fa có tự ngã”, tà kiên này khởi lên với người 
ây như thật, như chơn; 


._ Ta không có tự ngã”, tà kiên này khởi lên với 


người ấy như thật như chơn; 


- "Do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã”, tà kiến 


này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; 
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4. "Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã”, 
tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như 
chơn. 

5. Không do tự minh, ta tưởng tri ta có tự ngã”, 
tà kiến này khởi lên với người ây như thật, như 
chơn; hay tà kiến này khởi lên với người ấy: 


6. “Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ 
quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này, chỗ 
kia, chính tự ngã ây của ta là thường trú, thường 
hăng, hằng tôn, không chuyên biến, và sẽ vĩnh 
viễn tồn tại”. 

Này các Tý-kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến 
trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh chấp, 
kiến kiết phược. 


Này các Tỷ-kheo, trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ 
phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ấy không 
thoát khỏi khổ đau. 


Này các Tỷ-kheo, và vị Thánh đệ tử nghe nhiều, 
được thấy các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; được thây các bậc 
Chơn nhơn, thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, tu 
tập pháp các bậc Chơn nhơn, 
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Vị này, nhờ tuệ tri các pháp cần phải tác ý, nhờ 
tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên không tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và tác ý các pháp 
cần phải tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp không 
cán phải tác ý và vị này không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh được khởi, hay vô 
minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Đó là những 
pháp không nên tác ý và vị ấy không tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
fác ý và vị ây tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, 
hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt, đó là những 
pháp cân phải tác ý và vị ấy tác ý. 

Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải 
tác ý, tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc 
chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh 
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được trừ diệt. 


Vị ây như lý tác ý: "Đây là khổ", như lý tác ý: 
“Đây là khô tập”, như lý tác ý: "Đây là khô diệt", như 
lý tác ý: "Đây là con đường đưa đên khô diệt". 


Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt: 
thân kiến, nghi, giới cắm thủ. Này các Tỷ-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến 
được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do phòng hộ được đoạn trừ? 


Ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác sát, sống phòng 
. Này các Tý-kheo, nêu 
Tý-kheo ấy sông không phòng hộ với sự phòng hộ 
con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây không còn nữa. 
Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗ tai... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗi mũi... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lưỡi... (như trên)... sống như lý giác sát phòng hộ 
với sự phòng hộ thân căn... (như trên)... sống như lý 
giác sát phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các 
Tỷ-kheo, nêu Tý-kheo ấy sống không phòng hộ với 
sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
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ây có thê khởi lên. Nếu sống phòng hộ ý căn, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các 
Tý-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do phòng hộ được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do thọ dụng được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 

chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn 

ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc phạm của ruồi, muỗi, 

ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục 
đích che đậy sự trần truồng. 


Viây 

không phải đề vui đùa, không phải để đam mê, không 
phải đề trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 


Vị ây như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ đẻ 
ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc 
phạm của TUÔI, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loại 
bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với 
mục đích sống độc cư an tịnh; 
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Vị ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị 
bệnh, chỉ đê ngăn chận các cảm giác khô thông đã 
sanh, đê được ly khô hoàn toàn. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng 
được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do kham nhân được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác 

lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc phạm 

của TUÔI, muỗi, ø1Óó, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát; Kham nhẫn những cách nói mạ ly, phi báng. 


Vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, 
những cảm thọ thông khô, khốc liệt, đau nhói, nhức 
nhôi, không sung sướng, không thích thú, chêt điêng 
người. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Nếu vị ây kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
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các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do kham 
nhân được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 
, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, 
tránh né chó đữ, răn, khúc cây, gai góc, hồ sâu, vực 
núi, ao nước nhớp, vũng nước. Có những chỗ ngồi 
không xứng đáng ngồi, những trú xứ không nên lai 
vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các 
vị đông phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường; 


VỊ ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngôi không 
xứng đáng â Ấy, trú xứ không nên lai vãng ây và các 
bạn độc ác ây. Này các Tyỷ-kheo, nêu vị ây không 
tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
ây có thê khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này 
các Tý-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do trừ diệt được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo Tin 
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trừ diệt, diệt tận, không cho tổn tại (dục niệm ấy); 
không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
diệt, diệt tận, không cho tổn tại (sân niệm ấy); không 
có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, 
diệt tận, không cho tôn tại (hại niệm ấy); không chấp 
nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, 
trừ diệt, diệt tận, không cho tôn tại (các ác bắt thiện 
pháp ấy). Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không trừ diệt 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây có thê 
khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt 
được đoạn diệt. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do tu tập được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo 


; như lý giác 
sát tu tập trạch pháp giác chi... (như trên)... tu tập tinh 
tân giác chi... tu tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác 
ch1ị... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi; xả giác 
chỉ này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến 
từ bỏ. Này các Tý-kheo, nếu vị ấy không tu tập như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi 
lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
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nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được 
đoạn trừ. 


Này các Tỷ-kheo, đối với Tý-kheo những lậu 
hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ đã được tri 
kiến đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ 
được đoạn trừ đã được phòng hộ đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do thọ dụng dược đoạn trừ đã được thọ 
dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do kham 
nhẫn được đoạn trừ đã được kham nhẫn đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ 
đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải 
do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã 
được tu tập đoạn trừ; này các Tỷ-kheo, 


Như vậy Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ây hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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8 3 loại kiết sử - Kinh KIẾT SỬ - Tăng 
H, 68 


KIẾT SỬ -— 7ăng II, 68 


1. Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là bôn? 


s* Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng người, 
các không được đoạn tận, `} 

không được đoạn tận, 

không được đoạn tận. 

s* Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng 
người, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, nhưng 
các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận, 
các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. 

* Nhưng ở đây, này các Tý-kheo, đối với một hạng 
người, các hạ phân kiết sử được đoạn tận, các kiết 
sử khiến được sanh được đoạn tận, nhưng các kiết 
sử khiến được hữu không được đoạn tận. 

* Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng 
người, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết 
sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử 
khiến được hữu được đoạn tận. 


2. Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 
phần kiết sử không được đoạn tận, các kiết sử khiến 
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được tái sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến 
được hữu không được đoạn tận? - Đối với vị Nhất 
Lai. Đỗi với hạng người này, này các Ty-kheo, các 
hạ phần kiết sử ... các kiết sử khiến được sanh . 
các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. - 


3. Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 
phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được 
tái sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được 
hữu không được đoạn tận? - Đối với hạng người 
Thượng lưu, đi đến Sắc cứu kính. Đối với hạng người 
này, này các Tỷ-kheo, ... các kiết sử khiến được hữu 
không được đoạn tận. 


4. Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 
phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được 
sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu 
không được đoạn tận? - Đối với hạng người Trung 
gian Bát-Niết-bàn. Đối với hạng người này, này các 
Tỷ-kheo, các hạ phân kiết sử được đoạn tận, các kiết 
sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến 
được hữu không được đoạn tận. 


5. Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 
phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được 
sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu được 
đoạn tận? - Đôi với bậc A-la-hán. Đối với hạng 
người này, này các Tý-kheo, các hạ phân kiết sử 
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được đoạn tận, các kiệt sử khiên được sanh được 
đoạn tận, các kiêt sử khiên được hữu được đoạn tận. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. 
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9 _ 5 hạ phân kiết sử - Kinh NĂM HẠ 
PHẢN KIÉẾT SỬ - Tăng IV, 227 
NĂM HẠ PHÂN KIẾT SỬ 7ăng IV,227 


1. - Này các Tỷ-kheo có năm hạ phần kiết sử này. 
Thê nào là năm? 


2. Thân kiến, nghi, giới cắm thủ, dục tham, sân. 


Này các Tý-kheo, có năm hạ phân kiết sử này. 


3. Này các Tỷ-kheo, 
Thê nào là 
bôn? ...Bôn niệm xứ này cân phải tu tập. 
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I0 5 thượng phần kiết sử - Kinh NĂM 
THƯỢNG PHÁN KIẾT SỬ - Tăng 
IV, 229 


NĂM THƯỢNG PHÂN KIẾT SỬ - 7ăng IV,229 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phân kiết sử 
này. Thê nào là năm? 


2. Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. 


Này các Tý-kheo, có năm thượng phân kiết sử này. 


3. Này các Tỷ-kheo, 


.. Bôn niệm 
xứ này cân phải tu tập. 
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II 7 giác chỉ đưa đến đoạn tận các pháp 
có khả năng sanh kiết sử - Kinh Một 
Pháp — Tương V, 140 


Một Pháp — Tương V, 140 
li 


2) -- Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
đoạn tận các pháp có khả năng sanh kiết sử. Đó chính 
là bảy giác chỉ. 


Này các Tý-kheo, thế nào là bảy? Niệm giác chỉ, 
trạch pháp giác chị, tính tân giác chị, hỷ giác chị, 
khinh an giác chị, định giác chị, xả giác ch1ị. 


3) Tu tập như thể nào, làm cho sung mãn như thể 
nào, này các Tỷ-kheo, bảy giác chỉ đưa đến đoạn tận 
các pháp có khả năng sanh kiệt sử ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
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Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các 
Tỷ-kheo, bảy giác chi đưa đên đoạn tận các pháp có 
khả năng sanh kiệt sử. 


4) Và này các Tỷ-kheo, /hế nào là các pháp có khả 
năng sanh kiết sử? 


samyojanavinibandhà) 
—_ Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 
- Ylà pháp có khả năng sanh kiết sử. Ở đây, khởi 
lên các tham trước, sa1 sử, trói buộc. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là các 
pháp có khả năng sanh kiết sử. 
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12 7kiết sử- Kinh CÁC KIẾT SỬ Tăng 


HI, 284 


CÁC KIẾT SỬ —7ðng IIL 284 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy kiết sử này. 


2. Thế nào là bảy? 


- Tùy tham kiết sử, 
- Sân kiết sử, 

- Kiến kiết sử, 

- Nghi kiết sử, 

-_ Mạn kiết sử, 

-- Hữu tham kiết Sử, 
-_ Vô minh kiết sử. 


Này các Tý-kheo có bảy kiết sử này. 
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13 7 kiết sử - Kinh ĐOẠN TẬẠN - Tăng 
HI, 284 


ĐOẠN TẠN -—7ăng II, 284 


Ăn 
2. Thế nào là bảy? 


— Do đoạn tận, cắt đứt tùy tham kiết sử, Phạm 
hạnh được sống. 

— Do đoạn tận, cắt đứt sân kiết sử... 

—_ Do đoạn tận, cắt đứt kiến kiết sử... 

— Do đoạn tận, cắt đứt nghi kiết sử.. 

— Do đoạn tận, cắt đứt mạn kiết sử.. 

— Do đoạn tận, cắt đứt hữu tham kiết SỬ.. 

— Do đoạn tận, cắt đứt vô minh kiết sử, tin 
hạnh được sống. 


Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận, cắt đứt bảy kiết sử 
này, Phạm hạnh được sông. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đã đoạn tận tùy 
tham kiết sử, cắt đứt từ gốc rê, làm cho như thân cây 
sà la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thê 
sanh khởi trong tương lai, này các Tỷ-kheo, đây gọi 
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XAN THAM —7ðng III, 285 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy kiết sử này. Thế nào là 
bảy? 


2. Tùy tham kiệt sử, sân kiêt sử, kiên kiêt sử, nghi 
kiêt sử, mạn kiệt sử, tật đô kiệt sử, xan tham kiệt sử. 


Này các Tỷ-kheo, có bảy kiết sử này. 
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14 Ai sống thấy vị ngọt trong các pháp có 
thể khởi lên kiết sử - Kinh HAI LOẠI 
TỌI - Tăng L, 94 


HAI LOẠI TỘI — 7ðng I, 94 
6. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Thể nào là hai ? 


- Thấy vị ngọt trong các pháp có thể khởi lên kiết 
sử. 


- Và thấy nhàm chán trong các pháp có thể khởi 
lên kiệt sử. 


. Do tham không đoạn tận, sân 
không đoạn tận, sĩ không đoạn tận, nên không giải 


thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta 
nói rằng người ấy không giải thoát khỏi khô đau. 


. Do tham được đoạn tận, sân 
được đoạn tận, sĩ được đoạn tận, nên được giải thoát 
khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói răng 
người ấy giải thoát khỏi khổ đau. 


Những pháp này, này các Ty-kheo, là hai pháp. 
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I5 Bất động ta giải thoát, hữu kiết sử 
đoạn diệt - Kinh HỮU HỌC 1 - Tăng 
L,419 


HỮU HỌC 1 - Tăng I, 419 


1. Rồi một Tỷ- -kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ¡ ngôi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
- Hữu học, hữu học, bạch Thể Tôn, được nói đến như 
vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là hữu học ? 
- Học tập. nên được gọi là hữu học. Và học tập cái 
øì? Học tập tăng . học tập tăng thượng 
, học tập tăng thượng Vị ấy, này Tỷ-kheo, do 

vậy được gọi là vị Hữu học. 

Bác hữu học, học tập, 

Đi theo con đường thẳng, 

Ở (rong sự diệt tán, 

Trí thứ nhất khởi lên. 

Tiếp theo không gián đoạn, 

Chánh trí mới sanh khởi. 

Rồi chánh trí giải thoát, 

Trí như vậy khởi lên. 

Bất động ta giải thoát, 

Hữu kiết sử đoạn tận. 
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HỮU HỌC 2 - 7ăng I, 420 


[. - Này các Tỷ-kheo, bản tụng đọc này gồm hơn 150 
học giới cần phải đọc nửa tháng một lân, ở đây các 
người thiện nam tử muôn được lợi ích, học tập bản 
tụng ây. Này các Tỷ-kheo, tát cá được thâu nhiên 
hợp lạt làm thành ba học giới này. 
Thế nào là ba? 

-_ Tăng thượng giới học, 

-_ Tăng thượng tâm học, 

-- Tăng thượng tuệ học. 
Chính ba học giới này, này các Tỷ-kheo, thâu nhiếp 
tát cả. 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 

— Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 

phần, 

-_ Đối với định, hành trì một phần, 

-_ Đối với tuệ, hành trì một phần. 
Vị â ây có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, nảy 


các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bồ chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. 
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3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 
phần, 

-_ Đối với định, hành trì một phần, 

-_ Đối với tuệ, hành trì một phần. 
Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ây được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bô chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học pháp nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ây kiên trì giới ây, kiên trú giới ây, châp nhận 
và học tập trong các học pháp. 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, 


- Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 
phân, 


-_ Đối với định, hành trì toàn phần, 
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-_ Đối với tuệ, hành trì một phần. 
VỊ ây có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bồ chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học pháp nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ây, chấp nhận 
và học tập trong các học pháp. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Tỷ-kheo đối với các giới luật, hành trì toàn 
phán, 

-_ Đối với định, hành trì toàn phần, 

-_ Đổi với tuệ, hành trì toàn phần. 
Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ nhặt nhỏ nhiệm nào, 
vị ây được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bô chúng làm cho vị 
ây không có khả năng. Phàm có những học pháp nào 
là căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở 
đây, vị ây kiên trì giới ây, kiên trú giới ây, châp nhận 
và học tập trong các học pháp. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, người hành trì có một 
phân, thành tựu được một phần; người hành trì 
toàn phân, thành tựu được toàn phân. Ta tuyên bố 
rằng, này các Tỷ-kheo, các học giới không phải là 
rồng không. 
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16 Bậc Dự lưu - Kinh SÓNG VIÊN LY — 
Tăng L, 437 


SÓNG VIÊN LY - Tăng L, 437 


1. - Có ba hạnh viễn ly này được các du sĩ ngoại đạo 
trình bày. Thê nào là ba? 

— Viễn ly y áo, 

— Viễn ly đồ ăn khất thực, 

—_ Viễn ly sàng tọa. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình 
bày về viên ly y áo, mang vải gai thô, mặc vải gai thô 
lẫn với các vải khác, mặc vải tâm liệm quăng đi, mặc 
vải lượm từ đông rác, y thì dùng vỏ cây tiritaka làm 
áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện từng 
mảnh da con sơn dương đen, mặc áo từ cỏ kusa bện 
lại, mặc áo băng vỏ cây, mặc áo băng đuôi ngựa bên 
lại, mặc áo băng lông cú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các du sĩ ngoại đạo trình bày vê viên ly y áo. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình 
bày vệ viên ly đồ ăn khất thực: ăn rau, cây kê, gạo 
sông, gạo rừng, cây lau, bột gạo, bột gạo cháy, ăn bột 
vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rê cây trong 
rừng, ăn trái cây rụng đê sông. Như vậy, này các Tỷ- 
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kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly đỗ ăn 
khât thực. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình 
bày về viên ly sàng tọa: sông trong rừng, tại một gôc 
cây, tại bãi tha ma, tại khóm rừng rậm, sông ngoài 
trời, trên một đông rơm, trong nhà băng tranh. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày 
về viên ly sàng tọa. 
Này các Tý-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về ba 
hạnh viên ly này. 
2. Này các Tý-kheo, có ba hạnh viễn ly này của vị 
Tỷ-kheo trong Pháp và Luật. Thê nào là ba? 
Ở đây, này các Tý-kheo, 

- Tý-kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, viễn ly 

ác giới, 
-_ Có chánh tri kiến, từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến, 


-_ Đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, viễn 
ly các lậu hoặc. 
Vì rằng, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gìn giữ giới luật, 
từ bỏ ác giới, viễn ly ác giới, có chánh tri kiến, từ bỏ 
tà kiến, viễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ 
các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc, 
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3. Ví như, này các Tỷ-kheo, ruộng lúa của người 
nông phu gia chủ đã chín, người nông phu gia chủ ây 
mau mãn gặt lúa; sau khi mau mãn gặt lúa, phải mau 
mắn chất lúa thành đóng: sau khi mau mắn chất lúa 
thành đồng, phải mau mắn chở lúa về; sau khi mau 
mắn chở lúa về, phải mau mắn đánh lúa thành đống; 
sau khi đánh lúa thành đống, phải mau mắn đập lúa; 

sau khi mau mắn đập lúa, phải mau mắn Ø1ũ rơm; sau 
khi mau mắn giũ rơm, phải mau mắn lấy thóc ra; sau 
khi mau mắn lẫy thóc ra, phải mau mắn quạt thóc; 
sau khi mau mắn quạt thóc, phải mau mắn chứa thóc; 

sau khi mau mắn chứa thóc, phải mau mắn xay thóc; 

sau khi mau mắn xay thóc, phải mau mắn sàng cám 
lây gạo. Như vậy, này các Tỷ-kheo, với người nông 
phu gia chủ ấy, lúa gạo ấy đạt được tối thượng, đạt 
được căn bản thanh tịnh, đạt được an trú trên căn bản. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, lIỷ-kheo gìn giữ giới 
luật, từ bỏ ác giới, viên ly ác giới, có chánh trị kiến, 
từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, 
từ bỏ các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc, nên Tỷ-kheo 
này, này các Tỷ-kheo, được gọi là đạt được tối 
thượng, đạt được căn bản thanh tịnh, đạt được an trú 
trên căn bản. 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, vào mùa thu, khi bầu 
trời quang đãng, không có mây và mặt trời mọc lên 
giữa bầu trời, phá sạch hắc ám khắp cả hư không, và 
chói sáng, bừng sáng, rực sáng. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử, pháp 
nhãn ly trần ly cầu khởi lên và do tri kiến này khởi 
lên, ba kiết sử được đoạn tận, thân kiến, nghỉ, giới 
cấm thủ. 


mỘt trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có 
tâm có tứ. Trong thời gian ây, này các Tỷ-kheo, Vị 
Thánh đệ tử nếu có mạng chung, sẽ không có kiết sử 
nào, do kiết sử ấy, vị Thánh đệ tử phải đi đến thể giới 
này nữa. 
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17 Con đường đưa đến thân kiến tập khởi 
- Kinh Con Đường — Tương IIL, 86 


Con Đường — 7ơng IIL, 86 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 
3) Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông con 


đường đưa đến thân kiến tập khởi và con đường đưa 
đên (hân kiên đoạn diệt. Hãy lăng nghe. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đên thân kiên tập khởi? 


5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
không thấy rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp 
các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc 
Chân nhân; quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
sắc. 


6-8). .. quán thọ... quán tưởng... quán các hành... 
9).. quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. 
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10) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến 
thân kiên tập khởi. 
khởi có nghĩa là: 
11) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đên thân kiên đoạn diệt ? 


12) Ở đây, này các Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thấy rõ các bậc Thánh, thuần thuc pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, thấy rõ các bậc 
Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu 
tập pháp các bậc Chân nhân; 

hay không quán tự ngã như là có sắc, hay 
không quán sắc ở trong tự ngã, hay không quán tự 
ngã ở trong sắc. 


13-15)... không quán thọ... không quán tưởng... 
không quán các hành... 


16)... không quán thức như là tự ngã, hay không 
quán tự ngã như là có thức, hay không quán thức ở 
trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. 


17) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến 
thân kiên đoạn diệt. 
có nghĩa là: 
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ó6 


18 Con đường đưa đến thân kiến tập khởi 
- Kinh SÁU SÁU - 148 Trung III, 629 


KINH SÁU SÁU 
(Chadhakka suttam) 
— Bài kinh sô 148 — Trung II, 62 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo". 
— "Thưa vâng, Bạch Thể Tôn". 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


— Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các 
Ông, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn. Ta sẽ nói lên Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, 
thanh tịnh, tức là sáu sáu. Hãy nghe và suy nghiệm 
kỹ, Ta sẽ giảng. 


KIẾT SỬ 67 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


> Sáu nội xứ cần phải được biết. 
> Sáu ngoại xứ cần phải được biết. 
> Sáu thức thân cần phải được biết. 
> Sáu xúc thân cần phải được biết. 
> Sáu thọ thân cân phải được biết. 
> Sáu ái thân cần phải được biết. 
Khi được nói đến "Sáu nội xứ cần phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 
. Khi được nói 


đên "Sáu nội xứ cân phải được biệt ”, chính do duyên 
này được nói đên như vậy. Đây là sáu sáu thứ nhât. 


Khi được nói đên "Sâu ngoại xứ cân phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


. Khi 
được nói đến "Sáu ngoại XỨ cần phải được biết", 
chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
sáu sáu thứ haI. 
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Khi được nói đên "Sáu thức thân cân phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. 
Do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ 
thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên 
thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi 
lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi 
lên ý thức. Khi được nói đến "Sáu thức thân cần phải 
được biết", chính do duyên này được nói đến như 
vậy. Đây là sáu sáu thứ ba. 


Khi được nói đên ''Sáu xúc thân cân phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


. Do duyên tai và do 
duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba 
(pháp này) là xúc. Do duyên mũi và do duyên các 
hương khởi lên tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) 
là xúc. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên 
thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do 
duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. 
Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên ý và 
do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba 
(pháp này) là xúc. Khi được nói đến "Sáu xúc thân 
cần phải được biết", chính do duyên này được nói 
đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ tư. 
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Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần phải được 
biệt”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. 
Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ 
thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt 
thức. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên 
thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi 
lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do 
duyên xúc là thọ. Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần 
phải được biết", chính do duyên này được nói đến 
như vậy. Đây là sáu sáu thứ năm. 


Khi được nói đên "Sáu ái thân cân phải được 
biệt", do duyên gì được nói đên như vậy? 


Do duyên tai và do duyên các tiếng, 
khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các 
hương khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên 
các vị khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên 
các xúc khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên 
các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. 
Khi được nói đến "Sáu ái thân cần phải được biết", 
chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
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sáu sáu thứ sáu. 


Nếu ai nói rằng: '"'Mắt là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của mắt đã được 
thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 

¡". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Mắt là tự ngã", như 
vậy không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: "Các sắc là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các sắc đã được 
thấy. Vì rẵng sự sanh và sự diệt của các sắc đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói răng: "Các sắc là tự 
ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là 
vô ngã, các sắc là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: "Nhãn thức là tự ngã", như vậy 
là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã 
được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của nhãn thức 
đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã 
sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: 
Nhãn thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như 


vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức 
là vô ngã. 


Nêu có ai nói răng: "Nhãn xúc là tự ngã, như 
vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn xúc 
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đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói răng: "Nhãn xúc là tự 
ngã", như vậy, là không hợp lý. Như vậy con mắt là 
vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn 
xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được 
thấy. Vì rẵng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, 
nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 

1". Do vậy, nếu ai nói rằng: “Thọ là tự ngã", như 
vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các 
sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô 
nøã, thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói răng: "Ái là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. 
Vì răng sự sanh và sự diệt đã được thấy, n. p đưa 
đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy 
nếu ai nói rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp 
lý. Như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã. 

nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô 
nøã, ái là vô ngã. 


Nêu có ai nói răng: "Tai là tự ngã”.. „ nếu ki a1 
nói rằng: "Mũi là tự ngã"... nếu có ai nói rằng: ' 
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là tự ngã"... nếu có ai nói rằng: "Thân là tự ngã"... 


Nếu có ai nói rằng: "ý là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý đã được thấy. 
Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa 
đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy 
nếu ai nói răng: "Ý là tự ngã", như vậy là không hợp 


lý. Như vậy ý là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Các pháp là tự ngã", như 
vậy, là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp 
đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt 
ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Các pháp là tự 
ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã. 
các pháp là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như vậy, 
là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý thức đã 
được thấy. Vì rằng. sự sanh và sự diệt đã được thấy, 
¬ lu đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 

'. Do vậy, nếu ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như 


sẻ vlà không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp 
là vô ngã, ý thức là vô ngã. 

Nếu có nói răng: "Ý xúc là tự ngã ", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được 
thây. Vì răng sự sanh và sự diệt đã được thây, nên 


KIẾT SỬ nịP) 


phải đưa đên kêt luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi 
1". Do vậy, nêu có ai nói răng: "Y xúc là tự ngã”, 

như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các 

pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã. 


Nếu có ai nói: "Thọ là tự ngã", như vậy không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã dược thấy. Vì 
rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên đưa đến 
kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu 
CÓ a1 nói rằng: ”Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp 
lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức 
là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Vì rằng sự sanh.. Do vậy nếu có ai nói 
rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như 


vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, 
ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 


Này các Tỷ-kheo, nhưng đây là con đường đưa 
đên sự tập khởi của thân kiên. 


, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi” 
AI quán các là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 


cái này là tự ngã của tôi”. AI quán : "Cái 
này là của tôiI.. là tự ngã của tôi". AI quán 
"Cái này là của tôi ... là tự ngã của tôi". A1 quán 
"Cái này là của tôi... là tự ngã của tôi". AI quán 
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"Cái này là của tôi ... là tự ngã của tôi". A1 quán tai: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán mũi: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". A1 quán lưỡi: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". A1 quán thân: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán ý: 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán các 
pháp: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán 
ý thức: “Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. AI 
quán ý xúc: “Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. 
AI quán thọ: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". 
AI quán ái: "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. 


Nhưng này các Ty-kheo, đây là con đường đưa 
đến sự đoạn diệt của thân kiến. 

, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải là tự ngã của tôi”. AI quán 
"Cái này không phải là của tôi.. không phải là tự ngã 
của tôi”. AI quán : "Cái này không phải của 
tôi.. không phải là tự ngã của tôi”. AI quán 
"Cái này không phải của tôi.. không phải tự ngã của 

¡". Ai quán thọ: "Cái này không phải là của tôi... 
không phải tự ngã của tôi". AI quán ẩi: "Cái này 
không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. Ai 
quán tai: "Cái này không phải của tôi.. không phải tự 
ngã của tôi". AI quán mũi: "Cái này không phải của 
tôi.. không phải tự ngã của tôi". AI quán lưỡi: "Cái 
này không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. 


KIẾT SỬ 75 


AI quán thân: "Cái này không phải của tôi.. không 
phải tự ngã của tôi". AI quán ý: “Cái này không phải 
của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. AI quán các 
pháp: "Cái này không phải của tôi.. không phải tự 
ngã của tôi". AI quán ý thức: "Cái này không phải 
của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. AI quán ý xúc: 
"Cái này không phải của tôi.. không phải tự ngã của 
tôi". AI quán thọ: "Cái này không phải của tôi.. 
không phải tự ngã của tôi". AI quán ái: "Cái này 
không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. 

s Này các Tỷ-kheo, do duyên mắt và do duyên các 


sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. 


— VỊ ây do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, 
trú ở ái trước. Tham tùy miên của vị ây tùy 
tăng. 


— VỊ ây do cảm xúc khô thọ, mà sâu muộn, than 
van, than khóc, đập ngực, rơi vào bât tỉnh. Sân 
tùy miên của vị ây tùy tăng. 


—- Vị ây do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, mà không 
như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy, vô 
minh tùy miên của vị ây tùy tăng. 
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œ Này các Tý-kheo, vị ấy chính do không đoạn 
tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tây 
trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do không nhồ 
lên vô minh tùy miên đối với bất khô bất lạc 
thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho 
minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là 
người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy 
không xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên 
các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Này các Tỷ-kheo, do 
duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. 
Này các Tỷ-kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị 
khởi lên thiệt thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên thân 
và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Này các Tỷ- 
kheo, do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý 
thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên 
xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ. 


Vị ấy do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, 
trú ở ái trước, tham tùy miên của vị ây tùy tăng. VỊ 
ây do cảm xúc khô thọ mà sầu muốn, than van, than 
khóc, đập ngực, rơi vào bắt tỉnh; sân tùy miên của vị 
ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ bắt lạc thọ, mà 
không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy: vô minh 
tùy miên của vị ây tùy tăng. Này các Tỷ-kheo, vị ây 
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chính do không đoạn tận tham tùy miên đôi với lạc 
thọ, do không tây trừ sân tùy miên đối với khô thọ, 
do không nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ 
bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho 
minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người 
châm dứt đau khổ, sự kiện như vậy không xảy ra. 


s* Này các Tý-kheo do duyên mắt và do duyên các 
sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khổ 
thọ hay bất khô bất lạc thọ. 


— VỊ ây cảm xúc lạc thọ, mà 


— VỊ ây cảm xúc khô thọ, mà 


Vị ấy cảm xúc bắt khô bắt lạc thọ, mà 


œ Này các Tý-kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham 
tùy miên đôi với lạc thọ, do tây trừ sân tùy miên 
đôi với khô thọ, do nhô lên vô minh tùy miên 
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đối với bất khổ bắt lạc thọ, đoạn tận vô minh, 
làm cho minh khởi lên, có thê ngay trong hiện 
tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy 
Xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên các 
tiếng, khởi lên nhĩ thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên 
mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Này các 
Tỷ-kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên 
thiệt thức. Này các Ty-kheo, do duyên thân và do 
duyên các xúc khởi lên thân thức. Này các Tỷ-kheo, 
do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự 
gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên cảm xúc 
khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khô bắt lạc thọ. 


VỊ ây cảm xúc lạc thọ mà không hoan hỷ, tán 
thán, trú ở ái trước; tham tùy miên của vị ấy không 
tùy tăng. Vị ấy cảm xúc khổ thọ mà không sầu muộn, 
than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân 
tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc bất 
khổ bắt lạc thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm 
thọ ấy; vô minh tùy miên của vị ấy không tùy tăng. 
Này các Tỷ-kheo, vị ây chính do đoạn tận tham tùy 
miên đối với lạc thọ, do tây trừ sân tùy miên đối với 
khô thọ, do nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ 
bất lạc thọ, đoạn tận vô minh, làm cho minh khởi lên, 
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có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, 
sự kiện như vậy xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do thấy vậy. vị Đa văn Thánh 
đệ tử yêm ly mắt, yêm ly các sắc, yếm ly nhãn thức; 
yếm ly nhãn xúc, yêm ly thọ, yếm ly ái. Vịâ ây yếm 
ly tal, yếm ly các tiếng, yếm ly mŨI, yếm ly các 
hương; yêm ly lưỡi, yêm ly các vỊ; yếm ly thân, yếm 
ly các xúc; yêm ly ý, yêm ly các pháp; yêm ly ý thức, 
yêm ly ý xúc, yêm ly thọ, yêm ly ái. Do yêm ly, vị 
ây ly tham. Do ly tham vị ây giải thoát. Trong sự 
giải thoát là sự hiểu biết: "Ta đã được giải thoát". Và 
VỊ ây tuệ tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết 
giảng này được nói lên, tâm của sáu mươi Tỷ-kheo 
ây được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp 
thủ. 
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19 _ Do biết ntn các kiết sử được đoạn tận 
- Kinh Kiết Sử 1— Tương IV, 58 


Kiết Sử I — 7ơng IV, 58 
l)... 


3)-- Do biết như thể nào, bạch Thể Tôn, do thấy như 
thê nào, các kiết sử được đoạn tận ? 


4-9) -- Này các Tỷ-kheo, do biết. do thấy mắt là vô 
, các kiết sử được đoạn tận... Các sắc... Nhãn 


thức... Nhãn xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 
øì; do biệt, do thây cảm thọ ây là vô thường, các kiệt 
sử được đoạn tận. 


Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


Do biết, do thấy ý là vô thường... Các pháp... Ý 
thức... Ý xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khổ, hay bất khổ bắt lạc; do biết, do thấy cảm thọ 
ây là vô thường... 


10) 
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Kiết Sử 2 — 7ương IV, 59 
1-2)... 


3) -- Do biết như thế nào, bạch Thể Tôn, do thấy như 
thê nào, các kiệt sử được nhô sạch? 


4-6) -- Này các Tý-kheo, do biết. do thấy mắt là vô 

, các kiết sử được nhỗ sạch... Các sắc... Nhãn 
thức... Nhãn xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 
8Ì, lạc, khổ hay bất khổ bắt lạc, do biết do thấy cảm 
thọ ấy là vô ngã, các kiết sử được nhồ sạch... 


Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 

Do biết, do thấy ý là vô ngã... Các pháp... Ý thức... 
Y xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, 
khô, hay bât khô bât lạc; do biệt, do thây cảm thọ ây 


là vô ngã... 


10) 


Các Lậu Hoặc (1-2) — Tương IV, 59 
(Như hai kinh trên, chỉ thế vào các lậu hoặc). 


Các Tùy Miên (1-2) — 7zơng IV, 59 
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(Như hai kinh trên, chỉ thế vào các tùy miên). 
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20 Kinh Chiếc Thuyền — Tương V, 80 


Chiếc Thuyền — 7ơng V, 80 
l)... 


2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyễn đi 
biển đẩy đủ cột buôm, và dây buôm 
(vetabandhanabandhàya), và bị mắc cạn trên bờ, 
trong sảu tháng bị nước làm cho hao môn. Còn trong 
mùa khô, các dây buôm bị giỏ và mặt trời làm cho 
hư hại Rồi trong mùa mưa, bị thấm ướt 
(abhippavuthàm) bởi cơn mưa giông, rất dễ 
(appakasiraneva) bị yếu, hư và mục nát. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, 


rât dê làm cho các kiệt sử yêu mòn và mục 


nát. 


Và thế nào, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo tu tập 
Thánh đạo Tảm ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo 
Tám ngành, rất dễ làm cho các kiết sử yếu mòn và 
mục nát? 


3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn 
Thánh đạo Tám ngành, rất dễ làm cho các kiết sử yêu 
mòn và mục nát. 
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21 Kinh Kinh NIỆM XỨ - 10 Trung I, 


131 
KINH NIỆM XỨ 
(Satipatthana sutta) 
— Bài kinh sô T0 _— Trung I, 131 
Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), 
Kammassadhamma (Kiêm-ma sắt đàm) là đô thị của 
xứ Kuru. Rôi Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn: 

- Bạch Thể Tôn. 

Thế Tôn thuyết như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa 
đên thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu não, 
diệt trừ khô ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết- 


bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. Thế nào là bốn? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 
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Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời; 

Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; 

Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; 

Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. 


s%* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống 


quán thân trên thân ? 


Này các Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 


đi đên gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, và ngôi 


kiết giả, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 
Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô dài"; hay 
thở ra dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra dài"; 

Hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô 
ngăn": hay thở ra ngăn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở 
ra ngắn". 

"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập: 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập: 
"An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; 
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— "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này các Tỷ-kheo, như người thợ quay hay học trò 
người thợ quay thiện xảo khi quay dài, tuệ tri: “Tôi 
quay dài" hay khi quay ngắn, tuệ tri: "Tôi quay 
ngăn". Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thở vô 
đài, tuệ tri: “Lôi thở vô dài”; hay thở ra dài, tuệ tri: 
"Tôi thở ra dài"; hay thở vô ngắn, tuệ tri: "Tôi thở vô 
ngăn"; hay thở ra ngắn, tuệ tri: "Tôi thở ra ngăn". 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; “Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập; "An tịnh toàn 
thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; "An tịnh toàn thân, tôi 
sẽ thở ra", vị ấy tập ==> Như vậy, vị ấy sống quán 
thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại 
thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại 
thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; 
hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đáy”, ví ấy an írú 
chánh niệm như vậy, với hy vone hướng đến chánh 
trí, chánh niệm. Và vị ấy không nương tựa, không 
chấp trước vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, Tý-kheo đi, tuệ tr1: 
"Tôi đi", hay đứng, tuệ tri: "Tôi đứng", hay ngồi, tuệ 
tri: "Tôi ngồi", hay năm, tuệ tri: "Tôi nằm". Thân 
thể được sử dụng như thế nào. vị Ấy tuệ tri thần 
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như thế Ấy. = = Như vậy, vị ấy sống quán thân trên 
HỘi thân; hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; 
hay Vị ấy sông quán thân trên nội thân, ngoại thân; 
hay vị ây sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị 
ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống 
quán tánh sanh diệt trên thán. "Có thân đáy”, vị ấy 
an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, khi bước tới 
bước lui, biết rõ việc mình đanø làm: khi ngó tới 
ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi 
duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo 
Sanghati (Tăng già lê), mang bát, mang M biết rõ 
việc mình đang làm; khi ăn, uông, nhai, nếm, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đi, đứng, ngôi, ngủ, thức, 
nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. ==> Như 
vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có 
thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
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vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 
đánh tóc. bao bọc bởi da và chứa đầy những vật 
bất tỉnh sai biệt. Trong thân này: "đây là tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, sân, xương, thận, túy, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phổi, ruỘi, màng ruột, bụng, 
phân, mát, đàm (niêm dịch), mù, máu, mô hôi, mỡ, 
nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp 
xương, nước tiểu". Này các Tỷ-kheo, cũng như một 
bao đồ, hai đầu trồng đựng đầy các loại hột như gạo, 
lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người 
có mắt, đồ các hột ấy ra và quán sát: "Đây là hột gạo. 
đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây 
là mè, đây là hột lúa đã xay rồi". Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát thân này dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da 
và chứa đầy những vật bắt tịnh sai biệt. Trong thân 
này: "đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu". ==> Như 
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vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các 
giói: "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại". Này các Tỷ-kheo, như một người đồ tế 
thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tê giết một con 
bò, ngôi cắt chia từng thân phân tại ngã tư đường. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân 
này về vị trí các ØIớI Và VỀ sự sắp đặt các giới: ”Irong 
thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại”. 

=> Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
m sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị áy sông quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt 
tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
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Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước 
một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ- 
kheo sông quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷý-kheo như thấy 
một thị thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa môi nsày. 
hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phông lên, xanh 
đen lại, nát thôi ra. Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: 
''Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như 
vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". ==> Như vậy 
vị áy sông quán thân trên nội thân; hay sống quán 
thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội 
thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đáy”, 
vị áy an trú chánh niệm nh Vậy, VỚI hy VỌng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài 
quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim 
kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can 
ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ-kheo quán thân 
ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản chất 


KIẾT SỬ 92 


là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". ==> Như 
vậy vị áy sông quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân. 


Này các Tý-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ 
xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, 
còn được các đường sân cột lại... 


.. VỚI các bộ xương còn liên kêt với nhau, không 
còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các 
đường sân cột lại... 


..VỚI các bộ xương không còn dính thịt, dính 
máu, còn được các đường sân cột lại... 


.chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải 
rác ghỏ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là 
xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là Xương bắp 
vê, ở đây là xương mông, ở đây là xương sông, ở đây 
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là xương đâu. 


==> Như vậy, 
vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán 
thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội 
thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay vị cấy sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay vị ây sống quán tánh sanh diệt trên thân. 
“Có thân đáy”, vị ây sông an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
gì ở trên đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán thân trên thân. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một 
thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn 
xương trăng màu vỏ ôc... 


..chỉ còn một đông xương lâu hơn ba năm... 


..chỉ còn là xương thôi trở thành bột. Tỷ-kheo 
quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ây". ==> Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị áy sông quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt 
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tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
thân. "Có thân đây", vị ấy sống an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật ơì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


s* Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 


sống quán thọ trên các thọ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo: 


Khi cảm giác lạc thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác lạc 
thọ”; 

Khi cảm giác khổ thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác 
khổ thọ"; 

Khi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ, tuệ tri: "Tôi 
cảm giác bất khổ bắt lạc thọ”. 

Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ 
tri: "Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất"; 
Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật 
chất, tHỆ tri: “Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc 
vát chất". 

Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vát chất, tuệ 
tri: "Tôi cảm giác khổ thọ thuộc vát chất; 
Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, 
tHỆ tri: “Tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vát 
chát”. 


KIẾT SỬ 05 


® Hay khi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ thuộc vát 
chất, tHỆ tri: "Tôi cảm giác bắt khổ bất lạc thọ 
thuộc vát chất"; 

e Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không 
thuộc vật chất, tHỆ tri: “Tôi cảm giác bất khổ 
bắt lạc thọ không thuộc vát chất". 


=> Như vậy, vị ấy sông quán thọ trên các nội 
thọ; . sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống 
quán thọ trên các nội thọ, ngoại thọ. Hay vị ây sông 
quán tánh sanh khởi trên các thọ, hay sông quán tánh 
diệt tận trên các thọ; hay sống quán tánh sanh diệt 
trên các thọ. ''Có thọ đây", vị ấy sông an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời, Này các Tý- 
kheo, như vậy Tỷ-kheo sống quán thọ trên các thọ. 


s* Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo 


sông quán tâm trên tâm? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo, 

1. Với tâm có tham, tuệ tri: "Tâm có tham"; 

2. Hay với tâm không tham, tuệ tri: "Tâm không 
tham". 

3. Hay với tâm có sân, tuệ tri: "Tâm có sân" 
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4. Hay với tâm không sân, tuệ tri: "Tâm không 
sân”. 

.‹ Hay với tâm có sI, tuệ tri: "Tâm có SỈ"; 

. Hay với tâm không sI, tuệ tri: ”“Iâm không s1". 

7. Hay với tâm thâu nhiếp, tuệ tri: "Tâm được 


„tr 


œ® CŒn 


8. Hay với tâm tán loạn, tuệ tri: “Tâm bị tán loạn”. 
9. Hay với tâm quảng đại, tuệ trị: "Tâm được 


ty 


10. Hay với tâm không quảng đại, tuệ trị: "Tâm 
không được quảng đại". 
11. Hay với tâm hữu hạn, tuệ tri: "Tâm hữu hạn". 
12. Hay với tâm vô thượng, tuệ tri: "Iâm vô 
thượng”. 
13. Hay với tâm có định, tuệ tri: "Tâm có định": 
14. Hay với tâm không định, tuệ tri: "Tâm không 
định". 
15. Hay với tâm giải thoát, tuệ tri: "Tâm có giải 
1ó. Hay với tâm không giải thoát, tuệ tri: "ầm 
không giải thoát”. 
==> Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; 
hay sống quán tâm trên ngoại tâm; hay sống quán 
tâm trên nội tâm, ngoại tâm. Hay sống quán tánh 


sanh khởi trên tâm; hay sống quán tánh diệt tận trên 
tâm; hay sông quán tánh sanh diệt trên tâm. ''Có tâm 
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đây, 


vị Ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 


vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
øì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán tâm trên tâm. 


s%* Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống 


quán pháp trên các pháp? 


«"° Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Năm triền cái. 
Và này các lo -kheo, thể nào là Tỷ- -Khéo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm triển cái ? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


Tỷ-kheo nội tâm Êð ái dục, tuệ tri: "Nội tâm tôi 
có ái dục": 

Hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có ái dục”. 
Và với ái dục 
tuệ tri như vậy; 

Và với ái dục đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; 

Và với ái dục 


,„ VỊ ây 


vị ây tuệ tri như vậy. 
Hay : "Nội tâm tôi có 
sân hận”; 
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e_ Hay nội tầm không có sân hận, tuệ tri: “Nội tâm 
tôi không có sân hận". 

e©_ Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

e®_ Và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vỊ 
ây tuệ tri như vậy: 

e® Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 

— Hay 
"Nội tâm tôi có hôn trâm thụy miên"; 

— Hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, tuệ 
tri: "Nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên". 

— Và với hôn trầm thụy miên chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ây tuệ tri như vậy; 

— Và với hôn trầm thụy miên đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ây tuệ tri như vậy; 

— Và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như 


vậy. 

-. Hay nội tâm có trạo hối, tuệ trỉ: "Nội tâm tôi có 
trạo hồi"; 

“- Hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có trạo hồi". 

=- Và với trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

"- Và với trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy: 
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"_ Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
— Hay : "Nội tâm tôi có 
nghĩ”; 
— Hay nội tâm không có nghi, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi không có ngh1". 
— Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
tri như vậy; 
— Và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; 
— Và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 1-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm triển cái. 


œ Lại nữa, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đôi với năm thủ uân. 
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Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đổi với năm thủ uán 2 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy tư: 


—_ "Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. 

— Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. 

— Đây là tưởng, đây là tưởng tập; đây là tưởng 
diệt. 

— Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. 

— Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt”. 


==> Như vậy, vị ấy sông quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đổi. Này các Tỷ-kheo, như vậy là T-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm thủ uấn. 


œ Lại nữa, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. 
Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 
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> Tỷ-kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do 
duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

—_ Và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị áy 
tuệ tri như vậy; 

—_ Và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy; 

— Và với kiết sử 


, VỊ ây tuệ tri như vậy 


©® 

® 

©® 

© ..e 

> Tỷ-kheo ; do duyên 
hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy; 


— Và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 

— Và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diỆt, vị 
ây tuệ tri như vậy: 

— Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 


không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
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sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. 


œ Lại nữa, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. 
Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


—_ Tÿ-kheo nội tâm có niệm giác chỉ, tuệ tri: "Nội 
tâm tôi có niệm giác chi”; 

— Hay nội tâm không có niệm giác chi, tuệ tri: 
"Nội tâm tôi không có ý niệm giác ch1". 

— Và với niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, 
VỊ ấy tuệ tri như vậy, 

—_ Và với niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập 
viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 

— Hay nội tâm có trạch pháp giác chỉ... (như 
trên)... 

- ... hay nội tâm có tỉnh tấn giác chỉ... (như 


trên)... 


“..... hay nội tâm có hý giác chỉ... (như trên)... 
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- ... hay nội tâm có khinh an giác chỉ... (như 


trên)... 


" ... hay nội tâm +. (như trên)... 

— Hay nội tâm có , tuệ tri: "Nội tâm tôi 
có xả giác chi”; 

— Hay nội tâm không có xả giác chi, tuệ tri: "Nội 
tầm tôi không có xả giác chữ". 

— Và với xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ây tuệ tri như vậy, 

—. Và với xả giác chỉ đã sanh nay được tu tập viên 
thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. 


Lại nữa, này các Tỷý-kheo, vị ấy sống quán 
pháp trên các pháp đôi với Bôn Thánh đê. 
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Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đổi với Bón Thánh đề? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây: 


— Ty-kheo như thật tuệ tri: "Đây là Khổ"; 
— Như thật tuệ tri: "Đây là : 
— Như thật tuệ tri: "Đây là X 
Như thật tuệ tri: "Đây là 
==> Như vậy, vị ấy sông quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. "Có những pháp 
ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
gì trên đời. Này các 1ỷ- kheo, như vậy là 1ỷ-kheo 
sống quản pháp trên các pháp đối với Bốn Thánh đề. 


— Này các Tỷ-kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ 
này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng 
một trong hai quả sau đáy: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn 
hữu dự y, thì chứng quả Bắt hoàn. 
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— Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến bảy năm, 
một vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này như vậy 
trong sáu năm, trong năm năm, trong bồn năm, 
trong ba năm, trong hai năm, rong một năm, 
vị ấy có thê chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


— Này các Tỷ-kheo, không cân gì đến một năm, 
một vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này írong bảy 
tháng, vị ây có thê chứng một trong hai quả sau 
đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện 
tại, hay nêu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt 
hoàn. 


— Này các Tý-kheo, không cân gì bảy tháng, một 
VỊ nào tu tập Bốn Niệm Xứ này frong sáu 
tháng, trong năm tháng, trong bốn tháng, trong 
ba tháng, trong hai tháng, trong một tháng, 
trong nửa tháng, vị ấy có thê chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng 
quả Bất hoàn. 


— Này các Tý-kheo, không cần gì nửa tháng, một 
vị nào tu tập Bốn Niệm Xứ này frong bảy ngày. 
vị ấy có thê chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai 
là nêu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất 
đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu 
não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng 
ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tyỷ-kheo ây 
hoan hý, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 


“_ Trích thêm trong kinh Đại Niệm Xứ - bài kinh số 
22, Trường bộ Kinh quyên 2 


Này các Tỷ kheo, và thế nào là Khổ diệt Thánh 
đé? 

— Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự 
xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiêm 
(tham ái ây). 

Này các Tỷ kheo, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? 

— Ở đời các sắc gì thân ái, các sắc gì khả ái, sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đây. 


Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? 
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— Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời lỗ tai... ở đời mũi... 
ở đời lưỡi... ở đời thân... ở đời ý là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

— Ở đời các sắc... ở đời các tiếng... ở đời các mùi 
hương... ở đời các vỊ.. ở đời các xúc... ở đời các 
pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 

— Ở đời nhãn thức... ở đời nhĩ thức... ở đời tỷ 
thức... ở đời thiệt thức... ở đời ý thức là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái khi xả ly thì xả ly 
ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

—_ Ở đời nhãn xúc... ở đời nhĩ xúc... ở đời tỷ xúc... 
ở đời thiệt xúc... ở đời thân xúc... ở đời ý xúc 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đấy. 

— Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ... ở đời nhĩ xúc sở 
sanh thọ... ở đời tỷ xúc sở sanh thọ... ở đời thiệt 
xúc sở sanh thọ... ở đời thân xúc sở sanh thọ.. 
ở đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi 
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diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

— Ở đời sắc tưởng... ở đời thanh tưởng... ở đời 
hương tưởng... ở đời vị tưởng... ở đời xúc 
tưởng... ở đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đây, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 

— Ở đời sắc tư... ở đời thanh tư... ở đời hương 
tư...ở đời vị tư ...ở đời xúc tư... ở đời pháp tư 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đây. 

—_ Ở đời sắc ái... ở đời thanh ái... ở đời hương ái... 
ở đời vị ái... ở đời xúc ái... ở đời pháp ái là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 

—_ Ở đời sắc tầm... ở đời thanh tầm... ở đời hương 
tâm... ở đời vị tâm... ở đời xúc tâm... ở đời pháp 
tàm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đây. 

—_ Ở đời sắc tứ... ở đời thanh tứ... ở đời hương tứ... 
ở đời vị tứ... ở đời xúc tứ... ở đời pháp tứ là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 

Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Khổ diệt Thánh đé. 
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21. Này các Tỷ kheo, thế nào là Khổ diệt đạo 
Thánh đê? 

— Đó là bát chi Thánh đạo, tức là Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tin tân, Chánh niệm, 
Chánh định. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh trì kiến? 

— Này các Tỷ kheo, tri kiến về Khô, tri kiến về 
Khô tập, tri kiên vê Khô diệt, tri kiên vê Khô 
diệt đạo. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là 
Chánh tri kiên. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh tư duy? 

— Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về 
bât hại. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh 
tư duy. 

Này các Tỷ kheo thể nào là Chánh ngữ? 

— Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai 
lưỡi, tự chê không ác khâu, không chê không 
nói lời phù phiêm. Này các Tỷ kheo, như vậy 
gọi là Chánh ngữ. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh nghiệp? 

— Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm 
cướp, tự chê không tà dâm. Này các Tỷ kheo, 
như vậy gọi là Chánh nghiệp. 
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Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh mạng? 


— Này các Tỷ kheo, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà 
mạng, sinh sông băng chánh mạng. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh mạng. 

Này các Tỷ kheo, và thế nào là Chánh tỉnh tấn? 

— Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo, đối với các 
ác, bât thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muôn 
không cho sanh khởi; vị này nô lực, tính tân, 
quyêt tâm, trì chí. 

— Đối cới các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên 
ý muôn trừ diệt, vị này nô lực, tinh tân, quyêt 
tâm, trì chí. 

— Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý 
muôn khiên cho sanh khởi; vị này nô lực, tinh 
tần, quyêt tâm, trì chí. 

— Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý 
muôn khiên cho an trú, không cho băng hoại, 
khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. Vị 


này nô lực, tinh tân, quyết tâm, trì chí. Này các 
Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh tinh tấn. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh niệm? 


— Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống quán 
thân trên thân, tinh tân, tỉnh giác, chánh niệm, 
đê chê ngự tham ưu ở đời; trên các cảm thọ... 
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trên các tâm... quán pháp trên các pháp, tinh 
cân tỉnh giác, chánh niệm, đê chê ngự tham ưu 
ở đời. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh 
niệm. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh định? 

— Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo ly dục, ly ác 
bât thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhât, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm, 
VỚI tỨ. 

—_ Tỷ kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền 
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tâm, không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 


— Tỷ kheo ấy ly hý trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 


— Tỷ kheo ấy xả lạc, xả khố, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không 
khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh định. 

Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Khổ diệt đạo thánh 
đề. 


Như vậy vị ây sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
sông quán pháp trên các ngoại pháp; hay sông quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay sông quán 
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tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt 
tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh 
trí chánh niệm. Và vị ấy sông không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ 
kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp 
đôi với Bốn Thánh đề. 


22. Này các Tỷ kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này 
như vậy trong bảy năm, vị ấy có thê chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong 
hiện tại; hay nêu còn hữu dư y, chứng quả Bắt hoàn. 
Này các Tỷ kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị 
nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu năm... 
trong năm năm... trong bốn năm... trong ba năm... 
trong hai năm... trong một năm, vị ấy có thê chứng 
một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại; hay nêu còn hữu dư y, chứng quả 
Bất hoàn. Này các Tỷ kheo, không cân gì đến một 
năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy 
tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hay nếu 
còn hữu dư y, chứng quả Bắt hoàn. 


Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa 
đên sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu 
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bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh lý, chứng 
ngộ Niêt Bàn. Đó là Bồn Niệm Xứ. 


Thế Tôn thuyết pháp đã xong. Các Tỷ kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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22 _ Kinh PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 
567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 
¡. Bảy kiết sử: 
-_ Ái kiết sử, 
-_ Sân kiết sử, 
-_ Kiến kiết sử, 
-_ Nghi kiết sử, 
-_ Mạn kiết sử, 
-_ Hữu tham kiết sử, 


-_ Vô minh kiết sử. 


KIẾT SỬ 115 


23 Kinh SỰ PHÁ HOẠI - Tăng III, 481 


SỰ PHÁ HOẠI -7ă»ng III, 481 


man 


2. Thế nào là bảy? 


-_ Phá hoại kiến có thân, 
-_ Phá hoại nghị, 

- Phá hoại giới cắm thủ, 
- Phá hoại tham, 

- Phá hoại sân, 

- Phá hoại s1, 

- Phá hoại mạn. 


Do phá hoại bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, thành 
vị Tỷ-kheo. 


CÁC PHÁP KHÁC - 7ăng II, 81 


1. Này các Tỷ-kheo, do đoạn diệt bảy pháp, thành vị 
Sa-môn... 


Do vắt bỏ bảy pháp, thành vị Bà-la-môn ... 
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Do tiêu diệt bảy pháp, thành vị an lành ... 

Do gột sạch bảy pháp, thành vị đã gột sạch ... 
Do biết rõ bảy pháp, thành bậc có trí... 

Do phá hoại kẻ thù bảy pháp, thành vị Thánh ... 


Do chặn đứng bảy pháp, thành vị A-la-hán. Thế nào 
là bảy? 


2. Chận đứng kiến có thân, chặn đứng nghi, chặn 
đứng giới cầm thủ, chặn đứng tham, chặn đứng sân, 
chặn đứng s1, chặn đứng mạn 


Do chặn đứng bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, thành 
vị A-la-hán. 
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24 Kinh Trói Buộc - Tương IH, 293 


Tri Buộc — 7zơng LHI, 293 
1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


3) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
không thấy rõ các bậc Thánh... không tu tập pháp 
các bác Chán nhấn, hay tự 
ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã 
ở trong sắc. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là kẻ vô văn phàm phu, bị trúi buộc bởi các trói 
buộc của sắc, bị trói buộc bởi các trói buộc nội 
ngoại, kẻ không thấy bờ bên này, kẻ không thấy bờ 
bên kia, khi sanh bị trói buộc, khi chết bị trói buộc, 
khi đi từ đời này qua đời khác bị trói buộc. 


4-6) ... quán thọ... quán tưởng... quán các hành... 


7) Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu 
không thấy rõ các bậc Thánh... không tu tập pháp 
các bác Chán nhán, quán thức như là tự ngã, tự ngã 
như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã 
ở trong thức. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là kẻ võ văn phàm phu, bị trói buộc bởi các trôi 
buộc của thức, bị trôi buộc bởi các trói buộc của nội 
ngoại, kẻ không thấy bờ bên này, kẻ không thấy bờ 
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bên kia, khi sanh bị trói buộc, khi chết bị trói buộc, 
khi đi từ đời này qua đời khác bị trói buộc. 


8) Côn vị Đa văn Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, thấy 
rõ các bác Thánh... tu tập pháp các bác Chán nhán, 
hay tự ngã như là có 
sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. 
Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là vị Đa 
văn Thánh đệ tứ, không bị trôi buộc bởi các trói 
buộc của sắc, không bị trói buộc bởi các trôi buộc 
nội ngoại, vị đã thấy bờ bên này, vị đã thấy bờ bên 
kia. Ta nói, vị ấy được giải thoát hoàn toàn khói 
đau khổ. 


9-11)... Đối với thọ... với tưởng.... với các hành... 


12)... không quản thức như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 
trong thức. W] như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là 
vị Đa văn Thánh đệ tứ, không bị trôi buộc bởi sự trói 
buộc của thức, không bị trôi buộc bởi sự trói buộc 
nội ngoại; vị đã thấy bờ bên này, đã thấy bờ bên kia. 
Ta nói, vị ấy đã giải thoát hoàn toàn khỏi đau khổ. 
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25 Kiết sử khiến được sanh, kiết sử khiến 
được hữu - Kinh KIẾT SỬ - Tăng II, 
68 


KIẾT SỬ -— 7ăng II, 68 


1. _—— mơ mEzEzxzxsa 
. Thế nào là bốn? 


s* Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng người, 
các hạ phần kiết sử không được đoạn tận, các 
kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận, 
các kiết sử khiến được hữu không được đoạn 
tận. 

* Nhưng ở đây, này các Tý-kheo, đối với một hạng 
người, các hạ phân kiết sử được đoạn tận, nhưng 
các kiết sử khiến được sanh không được đoạn tận, 
các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. 

* Nhưng ở đây, này các Tý-kheo, đối với một hạng 
người, các hạ phân kiết sử được đoạn tận, các kiết 
sử khiến được sanh được đoạn tận, nhưng các kiết 
sử khiến được hữu không được đoạn tận. 

* Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một hạng 
người, các hạ phân kiết sử được đoạn tận, các kiết 
sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử 
khiến được hữu được đoạn tận. 
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2. Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 
phần kiết sử không được đoạn tận, các kiết sử khiến 
được tái sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến 
được hữu không được đoạn tận? - Đối với vị Nhất 
Lai. Đối với hạng người này, này các Tỷ-kheo, các 
hạ phần kiết sử ... các kiết sử khiến được sanh ... 
các kiết sử khiến được hữu không được đoạn tận. 


3. Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 
phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được 
tái sanh không được đoạn tận, các kiết sử khiến được 
hữu không được đoạn tận? - Đôi với hạng người 
Thượng lưu, đi đến Sắc cứu kính. Đối với hạng 
người này, này các Tỷ-kheo,... các kiết sử khiến 
được hữu không được đoạn tận. 


4. Đối với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 
phần kiết sử được đoạn tận, các kiết sử khiến được 
sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu 
không được đoạn tận? - Đôi với hạng người Trung 
gian Bát-Niết-bàn. Đối với hạng người này, này các 
Tỷ-kheo, các hạ phần kiết sử được đoạn tận, các kiết 
sử khiến được sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến 
được hữu không được đoạn tận. 


5. Đôi với hạng người nào, này các Tỷ-kheo, các hạ 


phán kiệt sử được đoạn tận, các kiệt sử khiên được 
sanh được đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu được 
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đoạn tận? - Đỗi với bậc A-la-hán. Đối với hạng 
người này, này các Tý-kheo, các hạ phân kiết sử 
được đoạn tận, các kiết sử khiến được sanh được 
đoạn tận, các kiết sử khiến được hữu được đoạn tận. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. 
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26 Kiết sử thô tạp, bậc trụng, và tế nhị - 
Kinh KẾ LỌC VÀNG - Tăng I, 459 


KẺ LỌC VÀNG - 7ăng L 459 


1. - Này các Tý-kheo, có những uề nhiễm thô tạp của 
vàng như bựi, cái, đá, sạn và đá sỏi. Người đãi lọc 
bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi đem đồ vào trong 
cái máng, rồi rửa sạch qua, rửa sạch lại, rửa sạch 
thêm nữa. 


- Làm xong như vậy, làm như vậy hoàn tất, còn lại 
những uê nhiễm bậc trung của vàng, như cát, đá 
sạn tế nhị và các hột cát thô fạp. Người đãi lọc bụi 
hay đệ tử của người đãi lọc bụi rửa sạch, rửa sạch 
thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. 


-. Làm xong như vậy, làm như vậy hoàn tất, còn lại 
những uê nhiêm tê nhị, như cát mịn và cát bụi đen. 
Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi 
lại rửa sạch rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn 
toàn. 

-_ Làm xong như vậy, (2 1z vậy hoàn tắt, chỉ còn 
lạt bụi vàng. 

2. Rồi người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng bỏ 

bụi vàng ấy vào trong cái lò, rồi thụt ống bệ, thụt ống 
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bệ thêm, thụt ống bệ cho đến khi vàng bắt đầu chảy, 
nhưng không chảy ra khỏi miệng lò. Vàng ãy được 
thụt bệ, được thụt bệ thêm nữa, được thụt bệ hơn nữa, 
nhưng không chảy ra khỏi miệng lò, chưa làm xong, 
chưa sạch các uế nhiễm, chưa có nhụ nhuyến, chưa 
có kham nhậm, chưa có sáng chói. Vàng ấy còn có 
thể bê vụn và chưa có thê được tác thành tốt đẹp. 
Có một thời, này các Tỷ-kheo, người thợ vàng hay 
đệ tử người thợ vàng ây lại thụt bệ, thụt bệ thêm nữa, 
thụt bệ hơn nữa, cho đến khi vàng chảy ra khỏi lò. 
Vàng ây được thụt bệ, được thụt bệ thêm nữa, được 
thụt bệ hơn nữa, cho đến khi vàng chảy ra khỏi lò, 
được làm xong, được sạch các uê nhiễm, được nhu 
nhuyến, được kham nhậm, và được sáng chói. Vàng 
ây còn không bị bể vụn và có thể được tác thành tốt 
đẹp. Và loại trang sức nào người ây muốn, như vàng 
lá, hay nhẫn, hay vòng cô, hay dây chuyên, người ấy 
có thê làm thành như ý muốn. 


còn tôn tại các kiệt sử thô tạp, thân ác 


hành, khẩu ác hành, ý ác hành. 


— Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, Tỷ- 
kheo tu tập tăng thượng tâm, cò? fốn fại các 
kiết sứ thuộc bậc trung, dục tâm, sân tâm, hại 
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— Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, Tỷ- 
kheo tu tập tăng thượng tâm, còn fồn tại các 
kiết sử tế nhị, như tư tưởng về gia tộc, tư 
tưởng về quốc độ, tư tưởng không bị kinh 

rẻ. 


4. Định như vậy không có an tịnh, không có thù 
thăng, không được khinh an, không đạt đến nhứt 
tâm, nhưng là một trạng thái chế ngự thường 
xuyên dẫn ép. Nhưng đến một thời, này các Tỷ-kheo, 
tâm của vị ấy được nội trú, lắng đứng lại, được 
nhứt tâm, được định tĩnh. Định ây được an tịnh, 
được thù diệu, được khinh an, đạt đến nhứt tâm, 
không phải một trạng thái chế ngự thường xuyên dăn 


ép, tùy thuộc vào pháp gì tâm người áy hưởng đến 
để thăng tri, để chứng ngô; thì vị ây có khả năng, có 
năng lực đạt đến pháp ấy, dâu thuộc loại xứ nào. 

5. Nếu vị ấy ước muốn: " Ta sẽ chứng được các loại 
thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư 
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không, độn thồ, trồi lên ngang qua đất liên, ngôi kiết 
già đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm 
Và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oal lực, 
đại Oal thân như vậy, có thê tự thân bay đến cõi Phạm 
thiên”; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng 
thái â ẫy, dầu thuộc loại xứ nào. 

6. VỊ ây nếu ước muốn: "Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu 
nhân, có thê nghe hai loại tiếng chư Thiên và loải 
người"; vị ây có khả năng, có năng lực đạt đến trạng 
thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

7. Nếu vị ấy ước muốn: "Mong rằng với tâm của 
mình có thể biết được tâm của các loại chúng sanh 
khác, tâm của các loài Người khác như sau: Tâm có 
tham biết là tâm có tham. Tâm không tham biết là 
tâm không tham. Tâm có sân biết là tâm có sân. Tâm 
không sân biết là tâm không sân. Tâm có sỉ biết là 
tâm có si. Tâm không si biết là tâm không si. Tâm 
chuyên chú biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn biết 
là tâm tán loạn. Đại hành tâm biết là đại hành tâm. 
Không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành 
tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô 
thượng. Tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. Tâm 
Thiền định biết là tâm Thiền định. Tâm không Thiền 
định là tâm không Thiền định. Tâm giải thoát biết là 
tâm giải thoát. Tâm không giải thoát biết là tâm 
không giải thoát”; vị ây có khả năng, có năng lực đạt 
đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 
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8. Nếu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp; vị ấy nhớ 
răng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ nọ. Tại chỗ â Ấy, ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai câp như 
thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh tại 
đây". VỊ ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng 
Thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào". 

9. Nếu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, Ta thấy sự sống và chết của chúng sanh. 
Ta biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may măn, kẻ bất 
hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh ây 
làm những ác nghiệp về thân, ngữ và ý, phỉ báng các 
bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 
Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục, đọa xứ. Các 
chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ 
và ý, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiên, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những vị này, sau 
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khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các cõi 
thiện, cõi Trời, cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn 
thuân tịnh siêu nhiên, Ta có thê thây sự sông chêt của 
chúng sanh. Ta có thê biệt răng chúng sanh, người 
hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ thô xâu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ”; 
vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, 
dầu thuộc loại xứ nào. 
10. Nếu vị ấy ước muốn: "Do đoạn diệt các lậu hoặc 
ngay trong hiện tại, với thăng trí, ta chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát"; vị ây có khả năng, có năng lực đạt đên trạng 
thái ây, dầu thuộc loại xứ nào. 
11. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các 
Tỷ-kheo, cán phải thỉnh thoảng tác ý ba tưởng. 
— Cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng định, 
— Cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng tỉnh cần, 
— Cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xả. 
12. Này các Ty-kheo 
—_ Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nếu một 
chiêu tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị 
ây đi đên 
— Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nếu một 
chiêu tác ý tướng tĩnh cân, thời có sự kiện tâm 
vị ấy đi đến 
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—_ Tý-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nêu một 
chiêu tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ây 


—> Nhưng nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng 
tâm, này các Tỷ-kheo, nếu thỉnh thoảng tác ý 
thướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, 
thỉnh thoảng tác ý tướng xả, tâm vị ây trở thành 
nhu nhuyến, kham nhậm, chói sáng, không 
bể vụn, chơn chánh định tĩnh đề đoạn tận các 
lậu hoặc. 

13. Ví như một thợ làm vàng, này các Tỷ-kheo, hay 
đệ tử người làm vàng, xây lên các lò đúc. Sau khi xây 
lên các lò đúc, người ấy nhóm lửa đốt miệng lò. Sau 
khi đốt miệng lò, với cái kèm, người ấy câm vàng bỏ 
vào miệng lò; rồi thỉnh thoảng người ấy thụt ống 
bệ, thỉnh thoảng người ấy rưới nước, thỉnh 
thoảng người ấy quan sát kỹ lưỡng. 

— Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, 
một chiều thổi ống bệ, thì có sự kiện vàng bị 
cháy. 

— Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, 
một chiều rưới nước, thì có sự kiện vàng bị 
nguôi lạnh. 

— Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, 
một chiều quan sát kỹ lưỡng, thì có sự kiện 
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vàng ẤY không đi đến chơn chánh thuần 
thục. 


14. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo siêng năng 
tu tập tăng thượng tâm, cần phải thỉnh thoảng tác ý 
ba tướng. Cần phải thỉnh thoảng tác ý thướng định, 
cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, cần phải 
thỉnh thoảng tác ý tướng xả. 


- Nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nếu 
mỘt chiêu tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị 
áy đi đến thụ động. 

¬. Tỷ-kheo siêng 1u tập tăng thượng tâm, nêu một 
chiêu tác ÿ tướng tĩnh cần, thời có sự kiện tâm vị 
ấy đi đến trạo cử. 

- Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, nều một 
chiếu tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ây 
không chơn chánh định tĩnh đề đoạn diệt các lậu 
hoặc. 
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- Nhưng nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, 
này các Tỷ-kheo, thỉnh thoảng tác ý thướng định, 
thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng tác 
ý tướng xả, tâm vị ây trở thành nhu nhuyến, kham 
nhậm, chói sáng, không bề vụn, chơn chánh định 
tĩnh để đoạn tận các lậu hoặc. Tùy thuộc theo pháp 
øì, tâm vị ấy hướng đến để thắng tri, để chứng 
ngộ, vị ây có khả năng, có năng lực đạt đến pháp 
ây, dâu thuộc loại xứ nào. 

15. Nếu vị ây muốn: "Ta sẽ chứng đạt nhiều loại thần 

thông ... (như 100, 5) ... chứng tri sáu loại thăng trí 

... do đoạn diệt các lậu hoặc ... (như 100, 10)... sau 

khi chứng ngộ, ta sẽ chứng đạt và an trú”; vị ây có 

khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dâu thuộc loại 

Xứ nào. 
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27 Làm sao đoạn tận thân kiến, hoài 
nghỉ.. - Kinh KHÔNG THẺ TĂNG 
TRƯỞNG - Tăng IV, 430 


KHÔNG THẺ TĂNG TRƯỞNG -- 7ăng IV, 430 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu ba pháp không có mặt ở 
đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác không xuất hiện ở đời và Pháp, Luật được 
Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. 
Thế nào là ba? 


- Sanh. 
- Già. 
-_ Và chết. 


Này các Tỷ-kheo, nếu ba pháp này không hiện hữu 
ở đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác 
không xuất hiện ở đời, và Pháp, Luật do Như Lai 
thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Vì rằng, này 
các Tỷ-kheo, ba pháp này có mặt ở đời, do vậy Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời, 
do vậy, Pháp, Luật do Như Lai thuyết giảng được 
nêu rõ ở đời. 


khôn có hoạn anh Di thông có dam 
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tận già, thời không có thê đoạn tận chết. Thế nào là 
ba? 


- Không đoạn tận tham. 
-_ Không đoạn tận sân. 
- Không đoạn tận sỉ. 


Do không đoạn tận ba pháp này, không có thể đoạn 
tận sanh, không có thê đoạn tận già, không có thê 
đoạn tận chết. 


. Thế nào là ba? 


- Không đoạn tận thân kiến. 
-_ Không đoạn tận nghỉ. 
- Không đoạn tận giới cầm thủ. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận tham, không có thê đoạn tận 
sân, không có thê đoạn tận sĩ. 


Fễ 


nào là ba? 


KIẾT SỬ ly 


1. Không đoạn tận phi như lý tác ý. 
2. Không đoạn tận tu tập tà đạo. 
3. Không đoạn tận tánh thụ động. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận thân kiến, không có thể đoạn 
tận nghi, không có thể đoạn tận giới cầm thủ. 


9. Này các Tyỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, 
không có thể đoạn tận phi như lý tác ý, không có thê 
đoạn tận tu tập tà đạo, không có thê đoạn tận tánh thụ 
động. Thế nào là ba? 


1. Không đoạn tận vọng niệm. 
2. Không đoạn tận không tỉnh giác. 
3. Không đoạn tận tầm loạn động. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận phi như lý tác ý, không có thê 
đoạn tận tu tập tà đạo, không có thê đoạn tận tánh thụ 
động. 


. Thể nào là ba? 
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1. Không đoạn tận không muốn yết kiến các bậc 
Thánh. 

2. Không đoạn tận không muốn nghe Thánh 
pháp. 

3. Không đoạn tận bới lông tìm vét. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận vọng niệm, không có thê đoạn 
tận không tỉnh giác, không có thê đoạn tận tâm loạn 
động. 


13. 


Thê nào là ba? 


1. Không đoạn tận (rạo cử. - 
2. Không đoạn tận không chê ngự. 
3. Không đoạn tận ác giới. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận không muốn yết kiến các bậc 
Thánh, không có thể đoạn tận không muốn nghe 
Thánh pháp, không có thê đoạn tận tâm bới lông tìm 
vết. 
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Thê nào là ba? 


I. Không đoạn tận không có lòng tin. 
2. Không đoạn tận xan tham. 
3. Không đoạn tận biêng nhác. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
không có thê đoạn tận trạo cử, không có thê đoạn tận 
không chê ngự, không có thê đoạn tận ác giới. 


17. Này các Ty-kheo, do không đoạn tận ba pháp, 
không có thê đoạn tận không có lòng tin, không có 
thê đoạn tận xan tham, không có thể đoạn tận biếng 
nhác. Thế nào là ba? 


1. Không đoạn tận không cung kính. 
2. Không đoạn tận khó nóI. 
3. Không đoạn tận ác băng hữu. 


Do không đoạn tận ba pháp này, này các Tyý-kheo 
không, có thê đoạn tận xan tham, không có thê đoạn 
tận biêng nhác. 

19. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, 
không có thê đoạn tận không cung kính, không có 


KIẾT SỬ 136 


thể đoạn tận khó nói, không có thể đoạn tận ác bằng 
hữu. Thê nào là ba? 


1. Không đoạn tận không xấu hô. 
2. Không đoạn tận không sợ hãi. 
3. Không đoạn tận phóng dật. 


Do ba pháp này không đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
không có thể đoạn tận không cung kính, không có 
thê đoạn tận khó nói, không có thê đoạn tận ác băng 


~ 


hữu. 
2T. Này các Tỷ-kheo: 


¡ Người này không có xấu hồ, không có sợ hãi, 
có phóng dát. 

2. Người ấy do phóng dật, không có thể đoạn tận 
không cung kính, không có thể đoạn tận khó 
nói, không có thể đoạn tận ác bằng hữu. 

3. Người ấy do ác bằng hữu, không có thể đoạn 
tận không có lòng tin, không có thể đoạn tận 
xan tham, không có đoạn tận biếng nhác. 

4. Vị ấy do biếng nhác, không có thể đoạn tận 
trạo cứ, không có thể đoạn tận không chế Hgự, 
không có thể đoạn tận ác gIỚI. 

5s Váy do ác giới, không có thể đoạn tận Không 
ưa yết kiến các bậc Thánh, không có thể đoạn 
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tận không ưa nghe Thánh pháp, không có thể 
đoạn tận bới lông tìm VẾI. 

ø_ Vị ấy do bới lông tìm vết, không có thể đoạn 
tận vọng niệm, không có thể đoạn tận không có 
tính giác, không có thể đoạn tận tâm loạn động. 

7z VỊ ấy do tâm loạn động, không có thể đoạn tận 
phi như lý tác ÿ, không có thể đoạn tận tu tập 
tà đạo, không có thể đoạn tận tánh thụ động. 

8 VỊ ấy do tâm thụ động, không có thể đoạn tận 
tâm thân kiến, không có thể đoạn tận nghỉ, 
không có thể đoạn tận giới cấm thủ. 

9 Vị ấy do nghỉ hoặc, không có thể đoạn tận 
tham, không có thể đoạn tận sân, không có thể 
đoạn tận sĩ. 

10. VỊ ấy do không đoạn tận tham, không đoạn tận 
sản, không đoạn tận s1, không có thể đoạn tận 
sanh, không có thể đoạn tận già, không có thể 
đoạn tận chết. 


Thế nào là ba? 


. Do đoạn tận tham. 
. Do đoạn tận sân. 
3. Do đoạn tận s1. 


` = 
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Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
đoạn tận sanh, có thê đoạn tận già, có thê đoạn tận 
chết. 


24. Này các Tyỷ-kheo, do ba pháp được đoạn tận, có 
thê đoạn tận tham, có thê đoạn tận sân, có thê đoạn 
tận s1. Thê nào là ba? 


1. Do đoạn tận thân kiến. 
2. Do đoạn tận nghi. 
3. Do đoạn tận giới câm thủ. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
đoạn tận tham, có thê đoạn tận sân, có thê đoạn tận 
S1. 


26. Này các Ty-kheo, do ba pháp được đoạn tận, có 
thê đoạn tận thân kiên, có thê đoạn tận nghi, có thê 
đoạn tận giới câm thủ. Thê nào là ba? 


1. Do đoạn tận phi như lý tác ý. 
2. Do đoạn tận thực hành tà đạo. 
3. Do đoạn tận tánh thụ động. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 


đoạn tận thân kiến, có thể đoạn tận nghĩ, có thể đoạn 
tận giới câm thủ. 
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28. Này các Tý-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thê 
đoạn tận phi như lý tác ý, có thê đoạn tận thực hành 
tà đạo, có thê đoạn tận tánh thụ động. Thê nào là ba? 


1. Do đoạn tận vọng niệm. 
2. Do đoạn tận không tỉnh giác. 
3. Do đoạn tận tầm loạn động. 


Do đoạn tận ba pháp, này các Tý-kheo, có thể đoạn 
tận phi như lý tác ý, có thê đoạn tận không tỉnh giác, 
có thê đoạn tận tánh thụ động. 


30. Này các Tý-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thê 
đoạn tận vọng niệm, có thê đoạn tận không tỉnh giác, 
có thê đoạn tận tâm loạn động. Thê nào là ba? 


I. Do đoạn tận không muốn yết kiến các bậc 
Thánh. 

2. Do đoạn tận không muốn nghe Thánh pháp. 

3. Do đoạn tận bới lông tìm vết. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
đoạn tận vọng niệm, có thê đoạn tận không tỉnh giác, 
có thê đoạn tận tâm loạn động. 


32. Này các Iy-kheo, do đoạn tận ba pháp, do đoạn 
tận ba pháp, có thể đoạn tận không muốn yết kiến 
các bậc Thánh, có thể đoạn tận không muôn nghe 
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Chánh pháp, có thê đoạn tận bới lông tìm vết. Thế 
nào là ba? 


1. Do đoạn tận trạo cử. 
2. Do đoạn tận không chê ngự. 
3. Do đoạn tận ác giới. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đoạn tận 
không muôn nghe Thánh pháp, có thê đoạn tận bới 
lông tìm vết. 


34. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể 
đoạn tận trạo cử, có thê đoạn tận không chế ngự, có 
thể đoạn tận ác ĐIỚI. Thể nào là ba? 


1. Do đoạn tận không có lòng tin. 
2. Do đoạn tận xan tham. 
3. Do đoạn tận biêng nhác. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
đoạn tận trạo cử, có thể đoạn tận không chế ngự, có 
thể đoạn tận ác ĐIỚI. 

36. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thê 
đoạn tận không có lòng tin, có thể đoạn tận xan tham, 
có thê đoạn tận biếng nhác. Thế nào là ba? 


1. Do đoạn tận không cung kính. 
2. Do đoạn tận khó nói. 
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3. Do đoạn tận ác bằng hữu. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thê 
đoạn tận không có lòng tin, có thê đoạn tận không có 
lòng tin, có thể đoạn tận xan tham, có thể đoạn tận 
biếng nhác. 


38. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thê 
đoạn tận không cung kính, có thê đoạn tận khó nói, 
có thê đoạn tận ác băng hữu. Thê nào là ba? 


1. Do đoạn tận không xâu hô. 
2. Do đoạn tận không sợ hãi. 
3. Do đoạn tận phóng dật. 


Do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể 
đoạn tận không cung kính, có thê đoạn tận khó nói, 
có thê đoạn tận ác băng hữu. 


40. Này các Tỷ-kheo: 


¡._ Người này có xấu hồ có sợ hãi, không có phóng 
dạt. 

2. Người ấy do không phóng dật, có thể đoạn tận 
không cung kính, có thể đoạn tận khó nói, có 
thể đoạn tận ác bằng hữu. 
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3. Người ấy do thiện bằng hữu, có thể đoạn tận 
không có lòng tin, có thể đoạn tận xan tham, có 
thể đoạn tận biếng nhác. 

4. Người ấy do tỉnh cần tỉnh tấn, có thể đoạn tận 
trạo cử, có thể đoạn tận không chế ngự, có thể 
đoạn tận ác giới. 

5s. Người ấy do giới đức, có thể đoạn tận không 
muốn yết kiến các bậc Thánh, có thể đoạn tận 
không muốn nghe Thánh pháp, có thể đoạn tận 
bới lông tìm vết. 

ø Người ấy do không bởi lông tìm vết, có thể 
đoạn tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tính 
giác, có thể đoạn tận tâm không loạn động. 

z. Người ấy do tâm không loạn động, có thể đoạn 
tận phi như lý tác ý, có thể đoạn tận tu tập tà 
đạo, có thể đoạn tận tâm thụ động. 

3 Người ấy do tâm không thụ động, có thể đoạn 
tận thân kiến, có thể đoạn tận nghĩ, có thể đoạn 
tận giới: cấm thủ. 

9 Người ấy do Không có nghỉ hoặc, có thể đoạn 
tận tham, có thể đoạn tận sân, có thể đoạn tận 
KV 

10. VỊ ấy do đoạn tận tham, do đoạn tận sân, do 
đoạn tận si, có thể đoạn tận sanh, có thể đoạn 
tận già, có thể đoạn tận chế. 
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28 Mục đích đạo Phật là đoạn tận các kiết 
sử - Kinh Kiết Sử —- Tương V, 48 


Kiết Sử — Tương V,48_ (Samyojanam) 
1)... 


2)-- Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
các Ông như sau: “Vì mục đích gì, này chư Hiển, 
Phạm hạnh được sống đưởi Sa-môn Œotama 2” Được 
hỏi vậy, này các Tý-kheo, các Ông cần phải trả lời 
cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: "Vì mục đích 
đoạn tận các kiết sử, này chư Hiền, Phạm hạnh được 
sống dưới Sa-môn Gotama..". 


3) Này các Tỷ-kheo, nhưng nếu các du sĩ ngoại đạo 
hỏi các Ông như sau: “Có con đường nào, có đạo lộ 
nào, này chư Hiên, đưa đến đoạn tận các kiết sử?" 
Được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông phải 
trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: "Có con 
đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận các kiết sử". 


4) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường, thể nào 
là đạo lộ đưa đến đoạn tận các kiết sử? Chính là 
Thánh đạo Tám ngành này, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Tý- 
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kheo, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến đoạn 
tận các kiệt sử. Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Ong cân phải trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo 
ây. 
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29 Người có chánh kiến thì 3 ks được 
đoạn trừ nín - ĐẠI Kinh ĐOẠN TẬẠN 
ÁI— 38 Trung I, 559 


ĐẠI KINH ĐOẠN TẬN ÁI 
(Mahatanha sankhaya suttam) 


- Bài kinh số 38 — 7rưng I, 559 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, 7ỷ-kheo tên là Sari, con 
của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: 
"Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì 
thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng không đổi 
khác ”. 


Một số đông Tý-kheo nghe như sau: "Tỷ-kheo 
Sati, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như 
sau: “Theo như tôi hiệu pháp Thế Tôn thuyết giảng, 
thì thức này dong ruỗi, luân chuyên nhưng không đối 
khác"". Rôi những Tý-kheo ấy đi đến chỗ Tỷ-kheo 
SatIi, con của người đánh cá ở, khi đến xong liền nói 
với Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá như sau: 
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— Này Hiên giả Sati, có đúng sự thật chăng, Hiền 
giả khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo như tôi hiểu 
pháp Thế Tôn thuyết giảng... (như trên)... nhưng 
không đổi khác". 


— Thật sự là vậy, chư Hiền, theo như tôi hiểu 
pháp Thê Tôn thuyêt giảng, thì thức này dong ruôi, 
luân chuyên nhưng không đôi khác. 


Rôi những Tỷ-kheo ây muôn Tỷ-kheo SatI, con 
của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiên ây, liên cật vân, 
nạn vân lý do, thảo luận: 


— Hiền giả Sati, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc 
Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn 
không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế Tôn đã 
dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi; không 
có duyên thì thức không hiện khởi. 

Tỷ-kheo SatIl, con của người đánh cá, dù được 
các Tỷ-kheo â Ấy, cật vấn, thảo luận, vẫn nói lên ác tà 
kiến ấy, cứng đầu chấp chặt, năm chặt tà kiến ấy. 

— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu 
pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruỗi, 
luân chuyên, nhưng không đổi khác. 


Vì các Tý-kheo ấy không thê làm cho Tỷ-kheo 
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SatI, con người đánh cá từ bỏ ác tà kiến ấy, nên các 
vị ây đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, đảnh lễ Ngài 
rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, 
những Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo SatI, con của người 
đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo tôi hiểu 
pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruỗi, 
luân chuyên, nhưng không đổi khác". Bạch Thế Tôn, 
chúng con nghe: ”Tỷ-kheo SatI, con của người đánh 
cá khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo tôi hiểu pháp 
Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruỗi, luân 
chuyền, nhưng không đổi khác"". Bạch Thế Tôn, rồi 
chúng con đi đến chỗ Tỷ-kheo Sati, con của người 
đánh cá ở, khi đến xong, liền nói với Tỷ-kheo Sati, 
con của người đánh cá: 

— Này Hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng? 
Hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo tôi hiểu, 
pháp Thế Tôn thuyết giảng... nhưng không đổi 
khác"”. 


Bạch Thê Tôn, khi nghe nói vậy, Tỷ-kheo SatI, 
con của người đánh cá nói với chúng con như sau: 


"— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu... 
nhưng không đôi khác. 
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Bạch Thê Tôn, chúng con muôn khiên Tỷ-kheo 
SafI, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiên ây, liên 
cật vần, nạn vân lý do, thảo luận: 


"— Hiền giả Sati chớ có nói như vậy. Chớ có 
xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. 
Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế 
Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên 
khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi. 


"Bạch Thế Tôn, Tý-kheo Sati, COn Của người 
đánh cá dầu cho được chúng con cật vân, nạn vân lý 
do, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ẫy, cứng đầu, 
chấp chặt, năm chặt tà kiến ây: 


— Thật sự là vậy, theo tôi hiểu, Thế Tôn thuyết 
giảng..., nhưng không đôi khác”. 


Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thể làm cho 
Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến 
ây, nên chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. 


Rồi Thế Tôn cho gọi là một Tỷ-kheo khác: 
— Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, gọi Tỷ- 


kheo SatI, con của người đánh cá: "Hiên giả Sat1, bậc 
Đạo Sư gọi Hiện giả". 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ây vâng lời Thê Tôn, đên chô 'Tỷ-kheo 
SatI, con của người đánh cá, sau khi đên, liên nói với 
Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá: 


— Hiền giả Sati, bậc Đạo Sư gọi Hiên giả. 
— Thưa vâng, Hiền giả. 


Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá đáp lời Tỷ- 
kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
Tý-kheo Sati, con của người đánh cá đang ngồi 
xuống một bên: 

— Này Satfi, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà 
kiến như sau: "Theo như tôi hiểu pháp Thể Tôn 


thuyết giảng, thì thức này dong ruồi, luân chuyển 
nhưng không đổi khác"? 


— Thật sư là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con 
hiệu pháp Thê Tôn thuyêt giảng, thì thức này dong 
ruôi, luân chuyên nhưng không đôi khác. 


— Này Sati, thể nào là thức ấy? 


- Bạch Thế Tôn, chứnh thức ấy nói cảm thọ, thọ 
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lãnh chỗ này, chỗ kia, kết quả các hành động thiện 
ác. 


— Này kẻ mê mờ kia, vì ai mà Ông lại hiểu pháp 
Ta thuyết giảng như vậy. Này kẻ mê mờ kia, có phải 
chăng, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói là thức do 
duyên khởi, không có duyên, thì thức không hiện 
khởi? Và này kẻ mê mờ kia, không những Ông xuyên 
tạc Ta, vì Ông đã tự chấp. thủ sai lạc, Ông còn tự phá 
hoại Ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ mê mờ 
kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khô lâu 
dài cho Ông. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo 
Sai, con của người đánh cá, có thê khởi lên tia lửa 
sáng gì trong Pháp, Luật này không ? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê có được, không 
thê được, bạch Thê Tôn. 


Được nói vậy, Tỷ-kheo SatI, con của người đánh 
cá, im lặng, hỗ ngươi, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm 
miệng. Rồi Thế Tôn sau khi biết được Tỷ-kheo Sati, 
con của người đánh cá, đang 1m lặng, hồ ngươi, thụt 
vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng, bèn nói với Tỷ-kheo 
SatI, con của người đánh cá. 
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- Này kẻ mê mờ kia, người ta sẽ biết Ông qua 
ác tà kiên của chính Ông. Ở đây, Ta sẽ hỏi các Tỷ- 
kheo. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết 
giảng giống như Tỷ-kheo San, con của người đánh 
cá này, không những đã xuyên tạc Ta vì đã tự chấp 
thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiễu 
tồn đức ? 


- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn đã dùng nhiêu pháp môn nói thức do duyên 
khởi, không có duyên, thức không hiện khởi. 


— Lành thay, chư Tỷ-kheo, lành thay, chư Tỷ- 
kheo, các Ông hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy! 
Chư Tỷ-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói 
thức do duyên khởi. Không có duyên, thức không 
hiện khởi. Nhưng Tỷ-kheo SatI, con của người đánh 
cá, không những xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai 
lạc, còn tự pháp hoại mình và tạo nên nhiều tôn đức, 
và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài 
cho kẻ mê mờ ấy. 


Này các Tỷ-kheo, 
. Do duyên mất và 
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các sắc, thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. 
Do duyên tai và các tiếng, thức sanh, và thức ấy có 
tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, thức 
sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và 
các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do 
duyên thân và các xúc, thức sanh và thức ấy có tên 
là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức sanh, và 
thức ấy có tên là ý thức. 


Này các Tỷ-kheo, 
- Do duyên củi, lửa sanh, 


lứa â ấy gọi là lửa củi. Duyên vỏ gỗ bào, lửa sanh, lựa 
ấy gọi là lửa vỏ bào. Duyên có, lửa sanh, lửa ấy gọi 
là lứa có. Duyên phân bò, lửa sanh, lửa â ấy gọi là lửa 
phân bò. Duyên trấu, lửa sanh, lứa â ấy gọi là lửa trấu. 
Duyên đồng rác, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đồng 
rác. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên, thức 
sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên 
mắt và các sắc, thức sanh, và thức ây có tên là nhãn 
thức. Do duyên tai và các tiếng, thức sanh, và thức 
ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, 
thức sanh, và thức ấy có tên và tỷ thức. Do duyên 
lưỡi và các vị, thức sanh, và thức ây có tên là thiệt 
thức. Do duyên thân và các xúc, thức sanh, và thức 
ây có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức 
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sanh, và thức ấy có tên là ý thức. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy sanh vật này 
không? 


— Bạch Thế Tôn, có thấy. 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy sự tác 
thành sanh vật do món ăn ây không? 


— Bạch Thế Tôn có thấy. 


— Này các Ty-kheo, các Ông có thây, do sự đoạn 
diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy cũng bị đoạn diệt 
không? 


— Bạch Thế Tôn, có thấy. 

— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. 
— Sanh vật này có thể không có mặt? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. 
Sự tác thành của món ăn ây có thê có hay không? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 
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— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. 
Do sự đoạn diệt các món ăn ây, sanh vật ây có thê bị 
đoạn diệt hay không bị đoạn diệt? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Týỷ-kheo, nêu thấy như thật với chánh 
trí tuệ, thì sự nghi ngờ này được trừ diệt. Sanh vật 
này có thê không có mặt. 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, nêu thấy như thật với chánh 
trí tuệ, thì sự nghĩ ngờ này được trừ diệt. Sự tác thành 
của món ăn ấy có thể có hay không? 

- Bạch Thế Tôn, có vậy. (2?) 

— Này các Tỷ-kheo, nêu thây như thật với chánh 
trí tuệ, thì sự nghi ngờ này được trừ diệt. Do sự đoạn 


diệt các món ăn ây, sanh vật có thê bị đoạn diệt hay 
không bị đoạn diệt? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 
— Này các Tý-kheo, sanh vật này có mặt, (đối 


với vẫn đề này), ở đây, các Ông có phải không có 
nghi hoặc không? 
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— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, sự tác thành của món ăn ây, 
(đôi với vân đê này), ở đây, các Ong có phải không 
có nghi hoặc không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, do sự đoạn diệt các món ăn 
ây, sanh vật ây có thê bị đoạn diệt, (đôi với vân đê 
này), ở đây, các Ong có phải không có nghi hoặc 
không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tý-kheo, sanh vật này có mặt, (đối 
với vân đê này) có phải các Ông khéo thây, nhờ như 
thật chánh trí tuệ không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Ty-kheo, sự hiện hữu của sanh vật ấy 
là do các món ăn ây tác thành, có phải các Ong khéo 
thây nhờ như thật chánh trí tuệ không? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, do sự đoạn diệt các món ăn 
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ây, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt, (đối với vấn đề 
này), có phải các Ông khéo thây nhờ như thật chánh 
trí tuệ không? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


- Này các Tỷ-kheo, đổi với tri kiến này được 
thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sảng như 
vậy, nếu các Ông chấp trước, lấy làm hãnh diện, 
truy câu, xem là của mình, thì này các Tỷ-kheo, các 
Ông có thể hiểu ví dụ chiếc bè, nói Pháp được 
giảng dạy là để đưa vượt qua, không phải để nắm 


Ƒ 
ˆ 


láy. 
— Bạch Thế Tôn, không. 


- Nhưng này các Tý-kheo, đối với tri kiến này 
được thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng 
như vậy, nêu các Ông không chấp trước, không lấy 
làm hãnh diện, không truy câu, không xem là của 
mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thê hiểu ví dụ 
của mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thể hiểu 
ví dụ là của mình (222), thì này các Tỷ-kheo, các Ông 
có thê hiểu ví dụ chiếc bè, nói Pháp được giảng dạy 
là để đưa vượt qua, không phải để nắm lấy. 


- Bạch Thé Tôn, có. 
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— Này các Ty-kheo, có 


. Thế nào là bốn? Đoàn thực hoặc 
thô hoặc tê, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm 
thực, và thứ tư là thức thực. 


Và này các Tỷ-kheo bốn món ăn Tây, lây gì làm 
nhân duyên, lẫy øì làm tập khởi, lây øì làm sanh 
chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Bốn món ăn này lấy 
ẩi làm nhân duyên, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm 
sanh chủng, lấy ái làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, ái này lẫy gì làm nhân duyên, 
lây gì làm tập khởi, lây gì làm sanh chủng, lấy gì làm 
nguyên nhân? /¿ 1áy £b@ làm nhân duyên, lẫy thọ làm 
tập khởi, lây thọ làm sanh chủng, lấy thọ làm nguyên 
nhân. 


Này các Tỷ-kheo, thọ này lấy gì làm nguyên 
nhân, lấy gì làm tập khởi, lây gì làm sanh chủng, lấy 
øì làm nguyên nhân? //ø lấy xúc làm nhân duyên, 
lấy xúc làm tập khởi, lấy xúc làm sanh chủng, lấy xúc 
làm nguyên nhân. 


Này các Tý-kheo, xúc này lấy gì làm nguyên 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? Xe /áy sáu nhập làm nhân 
duyên, lấy sáu nhập làm tập khỏi, lấy sáu nhập làm 
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sanh chủng, lấy sáu nhập làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, sáu nhập này lây gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? Sáu #2 lấy danh sắc làm 
nhân duyên, lấy danh sắc làm tập khởi, lấy danh sắc 
làm sanh chủng, lấy danh sắc làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, danh sắc này lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? 2z! sắc láy thức làm nhân 
duyên, lây thức là tập khởi, lây thức làm sanh chủng, 
lây thức làm nguyên nhân. 


Này các Tý-kheo, thức này lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? Thức lấy hành làm nhân 
duyên, lây hành làm tập khởi, lẫy hành làm sanh 
chủng, lấy hành làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, các hành này lây gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lẫy gì làm sanh chủng, 
lây gì làm nguyên nhân? Các hành lấy vô mình làm 
san: cúng, lây vô mình làm nguyên nhân. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, vô mình duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc 


duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, 
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thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên già, chết, sâu, bì, khổ, ưu, não 
được hiện hữu. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
khổ uấn này. 


— Trước đã nói: Sanh duyên già, chết (Do duyên 
sanh nên già, chết hiện khởi). Này các Tỷ-kheo, sanh 
duyên già, chết có phải không? Hay ở đây (nghĩa) 
như thể nào ? 


Bạch Thế Tôn, sanh duyên già, chết. Như vậy 
đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Sanh duyên 
ø1à, chêt. 


- Trước đã nói: hữu duyên sanh. Này các Tỷ- 
kheo, hữu duyên sanh có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, hữu duyên sanh. Như vậy, đôi 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Hữu duyên 
sanh. 

- Trước đã nói: Thủ duyên hữu. Này các Tỷ- 
kheo, thủ duyên hữu có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, thủ duyên hữu. Như vậy đối 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thủ duyên hữu. 
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— Trước đã nói: Ái duyên thủ. Này các Tỷ-kheo, 
ái duyên thủ có phải không? Hay ở đây, (nghĩa) như 
thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, ái duyên thủ. Như vậy đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: A1 duyên thủ. 


— Trước đã nói: Thọ duyên ái. Này các Tỷ-kheo, 
thọ duyên ái có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như 
thê nào? 


— Bạch Thể Tôn, thọ duyên ái. Như vậy đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thọ duyên ái. 


— Trước đã nói: Xúc duyên thọ. Này các Tỷ- 
kheo, xúc duyên thọ có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, xúc duyên thọ. Như vậy đỗi 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Xúc duyên thọ. 


— Trước đã nói: Sáu nhập duyên xúc. Này các 
Tỷ-kheo, sáu nhập duyên xúc có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, sáu nhập duyên xúc. Như vậy 


đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Sáu nhập 
duyên xúc. 
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— Trước đã nói: Danh sắc duyên sáu nhập. Này 
các Tỷ-kheo, danh sắc duyên sáu nhập có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, danh sắc duyên sáu nhập. Như 
vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Danh 
sắc duyên sáu nhập. 


— Trước đã nói: Thức duyên danh sắc. Này các 
Tỷ-kheo, thức duyên danh sắc có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thê nào? 


= Bạch Thế Tôn, thức duyên danh sắc. Như vậy 
đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thức duyên 
danh sắc. 


— Trước đã nói: Hành duyên thức: Này các Tỷ- 
kheo, hành duyên thức có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, hành duyên thức. Như vậy, đối 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Hành duyên 
thức. 


— Trước đã nói: Vô minh duyên hành. Này các 
Tỷ-kheo, vô minh duyên hành có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thê nào? 
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¬. Bạch Thế Tôn, vô minh duyên hành. Như vậy 
đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Vô minh 
duyên hành. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Các Ông nói như 
vậy và Ta cũng nói như vậy: “Cái này có nên cái kia 
có, cái này sanh nên cái kia sanh", như vô minh 
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, 
danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc 
duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sâu, bi, khổ, 
ưu, não cùng sanh khởi. Như vậy, là sự tập khởi của 
toàn bộ khô uân này. Do vô mình đoạn diệt, xả ly một 
cách hoàn toàn nên các hành diệt. Do các hành diệt 
nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do 
danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Do sáu nhập diệt nên 
xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. 
Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như vậy là sự đoạn 
diệt của toàn bộ khô uân này. 

Trước đã nói: Do sanh diệt nên già, chết diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do sanh diệt nên già, chết diệt có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thể nào ? 


— Bạch Thế Tôn, do sanh diệt nên già, chết diệt. 
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Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do 
sanh diệt nên già, chêt diệt. 


— Trước đã nói: Do hữu diệt nên sanh diệt. Này 
các Tỷ-kheo, do hữu diệt nên sanh diệt có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, do hữu diệt nên sanh diệt. Như 
vậy đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do hữu 
diệt nên sanh diệt. 


— Trước đã nói: Do thủ diệt nên hữu diệt. Này 
các Tý-kheo, do thủ diệt nên hữu diệt có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, do thủ diệt nên hữu diệt. Như 
vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do thủ 
diệt nên hữu diệt. 

— Trước đã nói: Do ái diệt nên thủ diệt. Này các 
Tỷ-kheo, do ái diệt nên thủ diệt có phải không? Hay 
ở đây (nghĩa) như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, do ái diệt nên thủ diệt. Như vậy 
đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do ái diệt 
nên thủ diệt. 


— Trước đã nói: Do thọ diệt nên ái diệt. Này các 
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Tỷ-kheo, do thọ diệt nên ái diệt có phải không? Hay 
ở đây (nghĩa) như thê nào? 


__ Bạch Thế Tôn, do thọ diệt nên ái diệt. Như vậy 
đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do thọ diệt 
nên ái diệt. 


— Trước đã nói: Do xúc diệt nên thọ diệt. Này 
các Ty-kheo, do xúc diệt nên thọ diệt có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, do xúc diệt nên thọ diệt. Như 
vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đầy là vậy: Do xúc 
diệt nên thọ diệt. 

— Trước đã nói: Do sáu nhập diệt nên xúc diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do sáu nhập diệt nên xúc diệt có 


phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


— Bạch Thế Tôn, do sáu nhập diệt nên xúc diệt. 
Như vậy đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do 
sáu nhập diệt nên xúc diệt. 

— Trước đã nói: Do danh sắc diệt nên sáu nhập 
diệt. Này các Tỷ-kheo, do danh sắc diệt nên sáu nhập 


diệt có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, do danh sắc diệt nên sáu nhập 
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diệt. Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: 
Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. 


— Trước đã nói: Do thức diệt nên danh sắc diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do thức diệt nên danh sắc diệt có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, do thức diệt nên danh sắc diệt. 
Như vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do 
thức diệt nên danh sắc diệt. 


— Trước đã nói: Do hành diệt nên thức diệt. Này 
các Tỷ-kheo, do hành diệt nên thức diệt có phải 
không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, do hành diệt nên thức diệt. Như 
vậy đôi với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do hành 
diệt nên thức diệt. 

— Trước đã nói: Do võ minh diệt nên hành diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do vô minh diệt nên hành diệt có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, do vô minh diệt nên hành diệt. 
Như vậy đôi với chúng con, (nghĩa) ở đầy là vậy: Do 
vô minh diệt nên hành diệt. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Các Ông nói như 
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vậy và Ta cũng nói như vậy: "Cái này không có nên 
cái kia không có, cái này diệt nên cái kia diệt", như 
vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, 
thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên sáu 
nhập diệt, sáu nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên 
thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ 
diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt 
nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não diệt. Như vậy là sự 
đoạn diệt của toàn bộ khổ uẫn này. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông nên biết như vậy, 
thấy như vậy, 

"“Fa có mặt trong thời quá khứ hay không có 
mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá 
khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ, hình 
vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta có mặt như 
thế nào trong thời quá khứ"? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, 
'”Fa sẽ có mặt trong thời vỊ lai hay ta sẽ không có mặt 
trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như 
thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như 
thế nào? Trước kia là gì và ta sẽ có mặt như thế nào 
trong thời vị lai”? 
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— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tý-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có nghĩ ngờ gì về mình trong thời 
hiện tại: "Ta có mặt hay ta không có mặt. Ta có mặt 
như thế nào? Ta có mặt, hình vóc như thế nào? Hữu 
tình này từ đâu đến? Và rồi nó sẽ đi đâu"? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có nói như sau: "Bậc Đạo Sư quá 
nặng nê (?) đối với chúng ta. Chúng ta nói vì chúng 
ta tôn trọng bậc Đạo Sw”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có nói như sau: "Một Sa-môn nói 
với chúng tôi như vậy, các Sa-môn khác cũng vậy(?), 
và côn chúng tôi không có nói như vậy”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có tìm một vị Đạo Sư khác không ? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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- Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy 
như vậy, các Ông có trở lui lại các 
của các tục tử Sa-môn, Bà-la-mmôn (và nghĩ 
răng) chúng là căn bản không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, có phải các Ông mm 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Ty-kheo,! Này các Tỷ- 
kheo, các Ông đã được ta giới thiệu Chánh Pháp, 
Pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến 
để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người 
trí tự thân giác hiểu. Này các Tỷ-kheo, Pháp này thiết 
thực, hiện tại, không có thời gian, đến đề mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người trí tự thân giác 
hiểu. Tất cả những øì đã nói là do duyên này mà 
nói. 


Này các Tỷ-kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào 
thai thành hình: 


— Ở đây, cha mẹ có giao hợp và người mẹ không 
trong thời có thể thụ thai, và hương âm 
(gandhabba) không hiện tiền, như vậy bào thai 
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không thê thành hình. 


— Ở đây, cha và mẹ có giao hợp, vả người mẹ 
trong thời có thể thụ thai, nhưng hương ấm 
(gandhabba) không hiện tiền, như vậy bào thai 
không thể thành hình. 


— Và này các Tỷ-kheo, khi nào cha mẹ có g1ao 
hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ thai, và 
hương âm có hiện tiền; có ba sự hòa hợp như 
vậy, thì bào thai mới thành hình. 


Rồi này các Tỷ-kheo, người mẹ trong chín hay 
mười tháng mang bào thai ấy, với sự lo âu lớn đối 
với gánh nặng ấy. Rồi này các Tỷ-kheo, sau chín hay 
mười tháng, người mẹ sinh đẻ với sự lo âu lớn đối 
với gánh nặng ấy. Khi đã sinh, người mẹ nuôi (hài 
nhi ây) với máu của mình. Này các Tỷ-kheo, /zog 
luật của bậc Thánh, sữa của bà mẹ được xem là máu. 
Này các Tỷ-kheo, đứa trẻ ây, sau khi lớn lên, sau khi 
các căn đã thuần thục, chơi với những trò chơi dành 
cho các đứa trẻ, như với cái cày nhỏ, chơi khăng, 
chơi nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ 
đong băng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ. Này các 
Tỷ-kheo, đứa trẻ sau khi lớn lên, sau khi các căn do 
mắt nhận thức, được thuần thục, thọ hưởng đây đủ 
năm món dục lạc; các sắc do mắt nhận thức, sắc này 
khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, 
hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức... Các hương do 
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mũi nhận thức... Các vị do lưỡi nhận thức... Các xúc 
do thân cảm xúc; các xúc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, kích thích lòng dục. 


=> Khi thấy sắc bằng mắt, người đó tham ái đổi với 
sắc đẹp, người đó ghét bỏ đối với sắc xấu, người 
đó sống niệm không an trú trên thân, với một tâm 
nhỏ mọn. Người đó không như thát tuệ tri tâm giải 
thoái, tuệ giải thoát, chính nhở chúng mà các ác 
bất thiện pháp của người đó được trừ diệt, không 
có dự tàn. 

=> Như vậy, đổi diện với thân, sơ (thuận, nghịch) có 
cảm thọ nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ 
bất lạc thọ, người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham 
trước thọ ấy. 


=> Vì tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ấy, 
nên dục sanh hỷ, có tâm dục hỷ đổi với những cảm 
thọ ấy, nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ đối với 
những cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. 
=> Do duyên thủ nên hữu sanh; do duyên hữu nên 
sanh sinh khởi; do duyên sanh nên già, chết, sâu, 
bi, khổ, ưu, não, sanh. Như vậy là sự tập khởi của 
toàn bộ khổ uấn này. 
Khi người đó nghe tiếng với tai... (như trên)... 
khi người đó ngửi hương với mũi... (như trên)... khi 
người đó nêm vị với lưỡi... (như trên)... khi người đó 
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cảm xúc với thân... (như trên)... khi người đó nhận 
thức pháp với ý, người đó tham ái đối với pháp tốt, 
ghét bỏ đôi với pháp xấu. Người đó sông niệm không 
an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn. Người đó 
không như thật tuệ tri đến tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, chính nhờ chúng mà các ác, bắt thiện pháp của 
người đó được trừ diệt, không còn dư tàn. Như vậy, 
đôi diện với thân, sơ (thuận, nghịch), có cảm thọ nào 
khởi lên: lạc thọ, khô thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ. 
Người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ 
ây. Vì người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm 
thọ ấy nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ đối với những 
cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên hữu 
sanh; do duyên hữu nên sanh sinh khởi; do duyên 
sanh nên già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não sanh. Như 
vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. 


Ở đời, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời 
là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thể Tôn. Như Lai 
sau khi tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này với 
Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm cả thê giới 
này với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên 
thuyết điều Như Lai đã chứng ngộ. Như Lai thuyết 
pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn 
nghĩa. Như Lai truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đây 
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đủ, thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia 
trưởng, hay một người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nào 
nghe Pháp ây. Sau khi nghe Pháp, người ấy sanh lòng 
kính ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng, vị ây 
suy nghĩ: “Đời sống gia đình đây những triển phược, 
con đường đây những bụi đời. Đời sống xuất gia 
phóng khoảng như hư không. Thật rất khó cho một 
người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh 
hoàn toàn đây đu, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch 
như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Sau 
một thời gian, người ây bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản 
lớn, bỏ bà con quyên thuộc nhỏ hay bà con quyền 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Khi đã xuất gia như Vậy, VỊ ây sống thành tựu học 
pháp chánh hạnh: 


— Từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiêm, biệt tàm quý, có lòng từ, sông thương xót 
đên hạnh phúc tât cả chúng sanh và loài hữu 
tình. 


— Vị ây từ bỏ lấy của không cho, chỉ lẫy những 
vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sông 
thanh tịnh, không có trộm cặp. 
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—_ Từ bỏ tà hạnh, sống theo phạm hạnh, sống hạnh 
viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ, 

— Từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ 
trên sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, không 
lường gạt, không phản lại đối với đời, 

— Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe 
điều gì ở chỗ nảy, không đến chỗ kia nói để 
sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở 
chỗ kia, không đến nói với những người này để 
sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy 
sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích 
những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải 
mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói 
những lời đưa đến hòa hợp. 

— Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, 
nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng 
nhiều người. 

— Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù 
phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, 
nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về 
Chánh Pháp, nói những lời về Luật, nói những 
lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


VỊ ây từ bỏ làm hại đên các hột giông và các loại 
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cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, 
từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, trình 
diễn, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu 
thơm và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao và 
giường lớn, từ bỏ nhận vàng bạc, từ bỏ nhận các hạt 
sông, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bả, con 
gái, từ bỏ nhận nô tỳ, gái và traI, từ bỏ nhận cừu và 
dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận volI, bò, 
ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai, 
từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi 
giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, 
tiền bạc, đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian 
trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tôn, sát hại, câu thúc, 
bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. 


Vị ấy biết đủ với tắm y để che thân, với đồ ăn 
khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo (y và bình bát). Ví như con chim bay đến chỗ 
nào cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, Tỷ-kheo 
biết đủ với tắm y để che thân, với đồ ăn khất thực để 
nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y và bình 
bát). 


Vị ấy nhờ thành tựu Thánh giới uân này nên 
hưởng được lạc thọ, nội tâm không lôi lâm. 


Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng 
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chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân øì khiến con mắt không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu, bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; vị ấy 
tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành 
sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... (như trên)... 
mũi ngửi hương... (như trên)... lưỡi nếm vị... (như 
trên)... thân cảm xúc... (như trên)... ý nhận thức các 
pháp; vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bi, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên; vị ấy chế ngự nguyên nhân 
ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. VỊ ây nhờ 
sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ, nội 
tâm không lỗi lầm. 


Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác, khi ăn uông, nhai, nuốt đều 
tỉnh giác, khi đi đại tiêu tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác, 
khi đi, đứng, ngôi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh 
giác. 


Vị ấy với sự thành tựu Thánh giới uẫn này, với 
sự thành tựu Thánh hộ trì căn này, và với Thánh 
chánh niệm tỉnh giác này, lựa một chỗ thanh vắng, 
tịch mịch như khu rừng, sốc cây, khe núi, hang đá, 


KIẾT SỬ 176 


bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi 
khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết-già, lưng 
thăng, tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. 


—_ Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát 
ly tham ái, gột rửa tâm hêt tham ái. 

— Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa, tâm hêt sân hận. 

— Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly 
hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về 
ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trâm thụy miên. 


— Từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, 
hối tiếc. 


—_ Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghỉ ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hêt nghĩ 
ngờ đôi với thiện pháp. 


Sau khi từ bỏ năm triền cái làm ô nhiễm tâm, 
làm cho yếu ớt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly pháp bắt thiện, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do 
ly dục sanh, có tầm có tứ. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, 
Tý-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
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một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không 
tứ, nội tĩnh nhất tâm. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm 
giác sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là "xả niệm lạc 
trú", chứng và trú Thiền thứ ba. Lại nữa, này các Tý- 
kheo, vị Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khô 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


=> Khi vị ấy thấy sắc bằng mắt, vị ấy không tham ái 
đối với sắc đẹp, không ghét bỏ đối với sắc xấu, vị 
ấy sống an trú niệm trên thân, với tâm vô lượng. 
Vị ấy như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoái, 
chính nhờ chúng mà các ác bắt thiện pháp của vị 
ấy được trừ diệt, không có dư tàn. 

> Như vậy từ bỏ (thuận nghịch), có cảm thọ nào 
khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ; 
vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không 
tham trước thọ ấy. 


=> Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không 
tham trước thọ ấy, nêu có dục hỷ nào đối với các 
cảm thọ, dục hỷ ây được trừ diệt. 

=> Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt 
nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh 
diệt nên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như 
vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. 
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Khi vị ấy nghe tiếng bằng tai... (như trên)... khi 
vị ngửi hương băng mũi... (như trên)... Khi vị ây nếm 
vị băng lưỡi... (như trên)...Khi vị ấy cảm xúc băng 
thân... (như trên)... Khi vị ấy nhận thức pháp băng ý, 
vị ấy không tham ái đối với pháp tốt, không ghét bỏ 
đối với pháp xấu. Vị ấ Ấy sống an trú niệm trên thân, 
với tâm vô lượng. VỊ ây như thật tuệ tri tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ chúng mà các ác, bất 
thiện pháp của vị ây được trừ diệt, không có dư tàn. 
Như vậy, vị ây đoạn trừ (thuận nghịch) có cảm thọ 
nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ: 
vị ây không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham 
trước thọ ấy. Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan 
nghênh, không tham trước thọ ấy, nêu có dục hỷ nào 
đối với các cảm thọ, dục hý ấy được trừ diệt. Do dục 
hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu 
diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là sự đoạn 
diệt của toàn bộ khô uân này. 


Này các Tý-kheo, các Ông hãy thọ trì ái tận giải 
thoát này, được Ta nói một cách tóm tắt, nhưng 
(phải nhớ là) Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá, 
đã bị mắc trong cái lưới lớn của ái, trong sự rối loạn 
của ái. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
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hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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30 Thuốc trị bá bệnh - Kinh PHẨM 
NIỆM XỨ - Tăng IV, 225 


PHẨM NIỆM XỨ - 7ăng IV, 225 


HỌC TẬP - 7ăng IV, 225 


1. - Này các Tỷ-Kheo, có năm pháp làm suy yếu học 


2. Thế nào là năm? 


— Sát sanh, 

— Lấy của không cho, 

— Tà hạnh trong các dục, 

— Nói láo, 

— Đắm Say rượu men, rượu nấu. 


Này các Tý-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu 
học tập. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy 
yếu học tập này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế 
nào là bốn? 
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4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán thân 
trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp 
phục tham ưu ở đời. Vị ấy trú tùy quán thọ trên các 
cảm thọ.... trú tùy quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề nhiếp phục tham ưu ở 
đời. 


Này các Tý-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu 
học tập này, Bồn niệm xứ cân phải tu tập 


TRIÊN CÁI - 7ăng IV, 226 
1. - Này các Tỷ-kheo, có năm triền cái này. 
2. Thế nào là năm? 

— Dục tham triền cái, 

— Sân triên cái, 

— Hôn trầm thụy miên triên cát, 


—_ Trạo hôi triên cái, 
— Nghi triên cái 


Này các Tỷ-kheo, có năm triên cái này. 


3. Này các Tỷ-kheo, đê đoạn tận năm triên cái này, 
Bôn niệm xứ cân phải tu tập. Thê nào là bôn? 
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4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo trú quán thân 
trên thân... trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. 
Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm triền cái, Bốn 
niệm xứ cân phải tu tập. 


DỤC TRƯỞNG DƯỠNG - Tăng IV, 226 
1.- Này các Tỷ-khao, có năm dục trưởng dưỡng này. 


2. Thế nào là năm? 


Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 

— Các tiếng do tai nhận thức 

— Các hương do mũi nhận thức... 

— Các vị do lưỡi nhận thức... 

— Các xúc do thân nhận thức, khả lạc... hấp dẫn. 


Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm dục trưởng 
dưỡng này, Bôn niệm xứ này phải tu tập. 


THỦ UẦN - 7ăng IV, 227 
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1. - Này các Tỷ-kheo có năm thủ uân này. Thê nào 
là năm? 


2. Sắc thủ uấn, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ 
uân, thức uân. 


Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uân này. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm thủ uân này, 
Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? .... 
Bốn niệm xứ cần phải tu tập. 


NĂM HẠ PHÂN KIẾT SỬ - 7ăng IV, 227 


1. - Này các Tỷ-kheo có năm hạ phần kiết sử này. 
Thê nào là năm? 


2. Thân kiến, nghi, giới cắm thủ, dục tham, sân. 


Này các Tý-kheo, có năm hạ phân kiết sử này. 


3. Này các Tỷ-kheo, 
Thê nào là 


bôn? ...Bôn niệm xứ này cân phải tu tập. 


SANH THÚ - 7ăng IV, 228 


KIẾT SỬ 184 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sanh thú này. Thế nào 
là năm? 


2. Địa ngục, loài bàng sanh, cối ngạ quỷ, loài Người, 
chư Thiên. Này các Tỷ-kheo, có năm sanh thú này. 


3. Này các Tỷ-kheo, 


XAN THAM - 7ăng IV, 228 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. Thê nào 
là năm? 


2. Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi 
dưỡng, xan tham dung sắc, xan tham pháp. 


3. Này các Tỷ-kheo, 


... Bồn niệm xứ này cân 


phải tu tập. 


NĂM THƯỢNG PHÁN KIÉT SỬ - 7ăng IV, 229 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phân kiết sử 
này. Thê nào là năm? 
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2. Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. 


Này các Tý-kheo, có năm thượng phân kiết sử này. 


3. Này các Tỷ-kheo, 


.. Bôn niệm 
xứ này cân phải tu tập. 


NĂM TÂM HOANG VU - 7ăng IV, 229 


1. - Có năm tâm hoang vu này. Thê nào là năm? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo 


. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghĩ ngờ, do dự, 
không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc Đạo 
Sư, Tỷ-kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, 
kiên trì và tính tấn. Khi tâm của vị ây không hướng 
về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tính tấn, như Vậy gỌI 
là tâm hoang vu thứ nhất. 


2. Này các Tỷ-kheo, lại nữa, vị Tỷ-kheo nghi ngờ đối 
VỚI .. (như trên...) đôi với .. (như trên..) 
đối với 


a - Này các Iỷ-kheo, khi một vị Tyý-kheo 
phân nộ đôi với vị đông Phạm hạnh, không hoan hỷ, 
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tâm dao động, trở thành hoang vu, Tỷ-kheo ấy không 
hướng về nô lực, hăng hái, kiên trì và tính thần. Như 
vậy gọi là tần hoang vu thứ năm. 


3. Này các Ty-kheo, 


TÂM PHIÊN TRƯỢC - 7ðng IV, 230 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm triên phươc này. Thê 
nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tâm không ly tham, 
không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không 
ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục, tâm 
CỦa VỊ ây không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì 
và tinh tân. Tâm của vị nào không hướng về... (như 
trên)... như vậy là tâm triền phược thứ nhất. 


3. Này các Tỷ-kheo, lại nửa, Tyỷ-kheo tâm không ly 
tham đối với thân... không ly tham đối với sắc... ăn 
quá sức bao tử có thê chịu nối, hưởng thọ sung sướng 
về giường nằm, sung sướng về thụy miên... Này các 
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Tỷ-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo sống đời sống Phạm hạnh 
với hy vọng mong được thành một loại chư Thiên, 
"Với giới này, với luật này, với khô hạnh này, hay 
với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành loại chư Thiên 
này hay loại chư Thiên khác”. Này các Tỷ-kheo, khi 
Tỷ-kheo sống đời sống Phạm hạnh với hy vọng được 
thành một loại chư Thiên, "Với giới này, với luật 
này, với khô hạnh này hay với Phạm hạnh này, ta sẽ 
trở thành loại chư Thiên này hay loại chư Thiên 
khác”, tâm vị này không hướng vê nỗ lực, hăng hái, 
kiên trì và tinh tân. Tâm vị nào... như vậy là tâm triền 
phược thứ năm. 


4. Này các Tỷ-kheo, 


VIHIL. PHẨM CHÁNH CÀN 


BÓN CHÁNH CÂN - 7ăng IV, 232 


(Giông như phẩm Bốn niệm xứ trước, chỉ khác ở đầy 
Bốn chánh cần thế cho Bốn niệm xứ ở trên, và Bốn 
chánh cần được diễn tả như sau). 
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Thể nào là bốn? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, với mục đích khiến cho 
các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho 
sanh khởi, khởi lên ý muốn cố găng, tinh tân, sách 
tâm, trì tâm. 


Với mục đích khiên cho các ác, bât thiện pháp đã 
sanh ra được trừ diệt, khởi lên ý muôn cô găng ... trì 


tâm. 


Với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa 
sanh nay cho sanh khởi, khởi lên ý muôn... trì tâm. 


Với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh 
có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, 
được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên 
ý muốn cô gắng, tinh tân, sách tâm, trì tâm. 


IX. PHẨM BÓN NHƯ Y TÚC 


BÓN NHƯ Ý TÚC - Tăng IV, 233 
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(Giống như phâm Bốn niệm xứ trước, chỉ khác ở đây 
Bôn như ý túc thê cho Bôn niệm xứ ở trên. Và Bôn 
như ý túc được diên tả như sau). 


Thể nào là bốn? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc 
câu hữu với dục định tinh cần hành.... câu hữu với 
tinh tân định tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu 
với tâm định... với tư duy định tinh cần hành. 
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31 Thái độ nghe giảng về thân kiến, Con 
đưa đến đoạn trừ... - Kinh ĐẠI Kinh 
MALUNKYAPUTTA - 64 Trung II, 
205 


ĐẠI KINH MALUNKYAPƯTTA 
(Mahamalunkyaputfa suttam) 


— Bài kinh số 64— Trung II, 205 
Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tịnh xá ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". - “Bạch Thế Tôn". 
Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông có thọ trì năm hạ 
phân kiêt sử do Ta giảng dạy không? 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Malunkyaputta 
bạch Thê Tôn: 


— Con có thọ trì năm hạ phân kiết sử do Thế Tôn 
giảng dạy. 
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— Năm hạ phần kiết sử do Ta giảng dạy, này 
Malunkyaputta, Ông thọ trì như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, con thọ trì thân kiến là hạ phân 
kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn con thọ 
trì nghi là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 
Bạch Thế Tôn, con thọ trì giới cắm thủ là hạ phần 
kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn, con 
thọ trì dục tham là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng 
dạy. Bạch Thế Tôn, con thọ trì sân là hạ phân kiết sử 
do Thế Tôn giảng dạy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con 
thọ trì năm hạ phân kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 


— Này Malunkyaputta, vì vấn đề gì (hay vì ai) 
Ong thọ trì năm hạ phân kiêt này do Ta giảng dạy? 


Này Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo 


cật vân Ông với ví dụ này vệ đứa con nít? Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 


năm ngủ không có tự thân, thời đâu nó có thể khởi 
lên thân kiến? Thân kiến tùy miên thật sự sông tiềm 
tàng trong nó. Này Malunkyaputta, nếu một đứa con 
nít ngây thơ, đang năm ngửa không có các pháp, thời 
từ đâu nó có thê khởi lên nghi hoặc đối với các pháp? 
Nghi tùy miên thật sự sông tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang 
năm ngửa không có giới, thời từ đâu nó có thê khởi 
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lên giới câm thủ trong các giới? Giới cắm thủ tùy 
miễn thật sự sông tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 
năm ngửa không có những dục, thời từ đâu nó có thê 
khởi lên lòng dục tham trong các dục? Dục tham, tùy 
miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 
nằm ngửa không có các loài hữu tình, thời từ đầu nó 
có thê khởi lên lòng sân đối với các loài hữu tình? 
Sân tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. 


Này Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo 
cật vẫn Ông với ví dụ này về đứa con nít? 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, Bạch Thiện 
Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn thuyết giảng năm 
hạ phần kiết sử. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 


— Vậy Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
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giảng như sau: 


® Ở đây, này Ananda, có kẻ vô văn phàm phu, 
không đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các 
bậc Thánh, không đến yết kiến các bậc Chân 
nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân: 


—_ Vị ấy sống với tâm bị nghỉ hoặc triền phược, bị 
nghI hoặc chi phối, và không như thật tuệ tr1 sự 
xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. Nghi hoặc này 
của vị ấy kiên cô, không được nhiếp phục, trở 
thành một hạ phần kiết sử. 


— Viậy sông VỚI 
bị giới câm thủ chỉ phối và không như thật tuệ 
tri sự xuất ly giới cầm thủ đã khởi lên. Giới cắm 
thủ này của vị ấy kiên cố, không được nhiếp 
phục, trở thành một hạ phân kiết sử. 


—. Vị ấy sống với tâm bị dục tham triền phược, bị 
dục tham chi phối và không như thật biết sự 
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xuất ly dục tham đã khởi lên, dục tham này của 
vị ây kiên cô, không được nhiêp phục, trở thành 
một hạ phân kiệt sử. 


—_ Vị ấy sống với (âm bị sân triền phược, bị sân 
chỉ phối và không như thật tuệ tri, sự xuất ly 
sân đã khởi lên. Sân này của vị ấy kiên cố, 
không được nhiếp phục, trở thành một hạ phần 
kiết sử. 


® Và này Ananda, có vị Đa văn Thánh đệ tử, đến 
yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến 
các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân 
nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân: 


—_ Vị này sống với tâm không bị nghỉ hoặc triền 


, không bị nghi hoặc chi phối, và vị này 
như thật tuệ tri sự xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. 
Nghi hoặc này của vị ấy với tùy miên được 
đoạn trừ. 


—. Vị ấy sống với tâm không bị giới cầm thủ triền 
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phược, không bị giới cắm thủ chi ¡ phối Và VỊ này 
như thật tuệ tri sự xuất ly giới cắm thủ đã khởi 
lên, giới cấm thủ của vị ấy với tùy miên được 
đoạn trừ. 

— Vị này sống với tâm không bị dục tham triền 

, không bị dục tham chỉ phối, và vị này 
như thật tuệ tri sự xuất ly dục tham đã khởi lên. 
Dục tham này của vị ây với tùy miên được đoạn 
trừ. 

—. Vị này sống với tâm không bị sân triền phược, 
không bị sân chỉ phối, và vị này như thật tuệ tri 
sự xuất ly sân được khởi lên. Sân này của vị ấy 
với tùy miên được đoạn trừ. 


Này Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa 
đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu 
con đường ấy, lộ trình ấy, 

nhưng năm hạ phần kiết sử được biết rõ, hay 
được thấy rõ, hay được đoạn trừ, 


Ví như, này Ananda, đối với một cây lớn đứng 
thăng có lõi cây nếu người ấy không đẽo vỏ trong, 
không đẽo giác cây, nhưng vẫn có thể đẽo được lõi 
cây, sự tình này không xảy ra. Cũng vậy này Ananda, 
con đường nào, lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử, nếu không thực hành con đường ấy, 
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lộ trình ấy, nhưng năm hạ phân kiết sử sẽ được biết 
rõ, hay sẽ được thây rõ, hay sẽ được đoạn trừ, sự tình 
như vậy không xảy ra. 


** Và này Ananda, con đường nào, lộ trình nào 

đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu 
con đường ấy, lộ trình ấy, thời năm 
hạ phần kiết sử sẽ được biết rõ, hãy sẽ được 
thấy rõ, hay sẽ được đoạn trừ, 


Ví như, này 4nanda, đối với một cây lớn, đứng 
thăng, có lõi cây, nếu người ấy sau khi đẻo vỏ trong, 
sau khi đẻo giác cây, thời sẽ đẻo được lõi cây, sự tình 
này xảy ra. Cũng vậy này Ananda, con đường nào, 
lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, 
nêu thực hành con đường ẫy, đạo lộ ẫy, thời năm hạ 
phân kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay 
sẽ được đoạn diệt, sự tình như vậy xảy ra. 


Này Ananda, ví như sông Hằng, nước đầy tràn, 
con qua có thể uống được. Rồi một người ôm yếu đi 
đến và nghĩ như sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hãng, VỚI fay của 1a, fa sẽ đến bờ bên kia an 
toàn". Nhưng người ấy không thể sau khi lội cắt 
ngang dòng sông Hằng, với tay của người ấy, đến 
được bở bên kia an toàn. Cũng vậy, này Ananda, bất 
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„ không hoan 


hỷ, không có định nh, không có giải thoát, thời 
vị ấy cần phải được xem là giống người ốm yếu 
kia. 


Này Ananda, vi như sông Hằng, nước lớn, đầy 
tràn, con qua có thể uống được. Rồi một người lực sĩ 
đi đến và nghĩ như sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hẳng, với tay của ta, ta sẽ đến bở bên kia an 
toàn”. Người ta có thể sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hằng với tay của người ấy, đến được bờ bên 
kia an foàn. Cũng vậy, này Ananda, 


„ hoan hỷ, có định tĩnh, có 


giải thoát, thời vị ấy được xem là giống như người 
lực sĩ kia 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo do 


ện. ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiên thứ nhât, một trạng thái hỷ 
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lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 


— Vị này ÑÑÑÑWWấñÑj mọi sác pháp, thọ pháp. 
tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là 


— Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ây 


: "Đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, tức 
là sự an chỉ tât cả hành, sự xả ly tât cả sanh y, 
sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, Niêt-bàn”. 


=> Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc. 
=> Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu 
hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, 
thời do sự đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không 
phải trở lui đời này nữa. 
Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình 
đưa đên sự đoạn trừ năm hạ phân kiệt sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 


chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh nhứt tâm... 
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...Thiền thứ ba... 


...chứng và trú Thiên thứ tư. Vị này chánh quán 
mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức 
pháp là vô thường... (như trên)... không phải trở lui 
đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là 
lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc 
tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý 
đối với dị tưởng, vị Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Hư không 
là vô biên", chứng và trú Hư không vô biên xứ. 


trên)... không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, 
đây là con đường, đây là lộ trình đưa đên sự đoạn trừ 
năm hạ phân kiệt sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo vượt lên mọi Hư 
không vô biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên”, 
chứng và trú Thức vô biên xứ... (như trên)... 


.. VƯỢt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. VỊ 
này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, 
hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ, như bệnh, 
như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như 
bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, 
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là vô ngã. VỊ này giải thoát tâm khỏi các pháp ây. 
Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ấy tập 
trung vào bất tử giới và nghĩ rằng: "Đây là tịch tịnh, 
đây là vi diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly 
tất cả sanh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ây không đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp 
của mình, do sự đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không phải trở 
lui đời này nữa. 


Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình 
đưa đên sự đoạn trừ năm hạ phân kiệt sử. 


© Bạch Thế Tôn, nếu đây là con đường, đây là lộ 
trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử 
thời do hành trì như thể nào mà một số vị Tỷ-kheo 
chứng tâm giải thoát, một số chứng tuệ giải 
thoát ? 


- Ở đây, này Ananda, Ta nói rằng do sự sai 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda, 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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32 Thân hành niệm đưa đến đoạn tận kiết 
sử - Kinh PHÁM THIÊN ĐỊNH - 
Tăng L, 88 


PHẨM THIÊN ĐỊNH - 7ðng I, 88 


1-70. 


1. - Như một ai, này các Ty-kheo, với tâm biến mãn 
cùng khắp biến lớn, có thể bao gồm tất cả các con 
sống bé nhỏ đồ vào biển cả. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, 


2-8. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 


pháp ây là gì? Chính là thân hành niệm. Đây là một 
pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn ... đưa đến chứng 
ngộ quả minh và giải thoát. 


9-12. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 
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. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. 
Khi tu tập, làm cho sung mãn một pháp này, thân 
được khinh an, tâm được khinh an, tầm và tứ được 
chỉ tịnh, toàn bộ các pháp thuộc về minh phần đi đến 
tu tập, được làm cho viên mãn. 


13. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, 


. Một pháp ây là gì? Chính là thân hành 
niệm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn một pháp 
này, này các Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh 
... DỊ đoạn tận. 


14-15. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính 
là thần hành niêm. Khi tu tập, khi làm cho sung mãn 
một pháp này, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa 
sanh ... đưa đến tăng trưởng, quảng đại. 


16-21. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 
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pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, vô 
minh bị đoạn tận... các kiệt sử bị đoạn tận. 


22-23. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một 
pháp ây là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến sự phân tích... không có chấp thủ. 


24-26. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


. Một pháp ấy là gì? 

Chính là thân hành niêm. Khi một pháp này được 

tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự thông đạt 
.. SỰ VÔ ngại g1ải của nhiều ĐIỚI. 


27-30. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính là thân 
hành niêm. Khi một pháp này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự lưu ... 
quả A-la-hán. 
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31-46. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu 
tập, được làm cho sung mãn, 


Một pháp ây là gì? Chính là thân 
hành niêm. Khi một pháp này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ... đưa 
đưa đến trí tuệ thể nhập. 


47-48. Những vị này không hưởng được bắt tử, này 
các Tỷ-kheo, là những vị không thực hiện thân hành 
niệm. Những vị này hưởng được bất tử, này các Tỷ- 
kheo, là những vị thực hiện thân hành niệm. 


49-50. Những vị này không chia sẻ bất tử, này các 
Tỷ-kheo, là những vị không chia sẻ thân hành niệm. 
Những vị này chia sẻ bất tử, này các Tỷ-kheo, là 
những vị chia sẻ thân hành niệm. 


51-52. Bất tử bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với 
những ai đoạn tận thân hành niệm. Bât tử không bị 
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đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với những aI không 
đoạn tận thân hành niệm. 


53-54. Bất tử bị khiếm khuyết, này các Tỷ-kheo, đỗi 
với những ai khiếm khuyết thân hành niệm. Bất tử 
được viên thành, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
viên thành thân hành niệm. 


55-56. Bất tử bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai bỏ phế thân hành niệm. Bất tử 
không bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, đối với 
những aI không bỏ phé thân hành niệm. 


57-58. Bắt tử bị vong thất, này các Tỷ-kheo, đôi với 
những ai vong thất thân hành niệm. Bắt tử không bị 
vong thất, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không 
vong thất 


59-60. Bát tử không được thực hiện, này các Tỷ- 
kheo, đối với những ai không thực hiện thân hành 
niệm. Bất tử được thực hiện, này các Tyỷ-kheo, đỗi 
với những aI thực hiện thân hành niệm. 


61-62. Bất tử không được tu tập, này các Tý-kheo, 
đối với những ai không tu tập thân hành niệm. Bắt tử 
được tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với những ai tu tập 
thân hành niệm. 
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63-64. Bất tử không được làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đối với những ai không làm cho sung mãn 
thân hành niệm. Bắt tử được làm cho sung mãn, này 
các Tý-kheo, đối với những ai làm cho sung mãn 
thân hành niệm. 


65-66. Bất tử không được thăng tri, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai không thăng tri thân hành niệm. Bắt 
tử được thắng tri, này các Tỷ-kheo, đối với những ai 
thắng tri thân hành niệm. 


67-68. Bất tử không được liễu tri, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai không liễu tri thân hành niệm. Bất 
tử được liễu tri, này các Tyỷ-kheo, đối với những aI 
liễu tri thân hành niệm. 


69-70. Bắt tử không được chứng ngộ, này các Tỷ- 
kheo, đôi với những ai không chứng ngộ thân hành 
niệm. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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33 Thế Tôn hướng dẫn đoạn tận mọi kiết 
sử - Kinh VÍ DỤ CON CHIM CÁY — 
66 Trung II, 235 


KINH VÍ DỤ CON CHIM CÁY 
(Latukikopama suftam) 


— Bài kinh số 66 — Trung II, 235 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tại Anguttarapa (Ương-già 
Bắc Phương Thủy). Apana là một thị tử của 
Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y 
bát đi vào Apana để khất thực. Khất thực ở Apana 
xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để trú ban ngày. 
Thế Tôn đi sâu vào khu rừng này, ngôi dưới một ĐÔC 
cây để trú ban ngày. Tôn giả Uday1 (Uu-đa- dị) buổi 
sáng cũng đắp y, cầm y bát đi vào Apana để khất 
thực. Khất thực ở Apana xong, sau buổi ăn, trên con 
đường ởi khắt thực trở về, Tôn giả đi đến một khu 
rừng đề trú ban ngày. Tôn giả đi sâu vào khu rừng 
này, và ngồi dưới một gốc cây để trú ban ngày. 


sự suy tư sau đây đã khởi lên trong tâm trí Tôn giả: 


— "Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khô 
pháp cho chúng ta. 


— Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp 
cho chúng ta. 


—_ Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện 
pháp cho chúng ta. 


— Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện 
pháp cho chúng ta". 

Rồi Tôn giả Udayi vào buổi chiều, từ Thiền tịnh 
đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Udayi bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang độc 
cư Thiền tịnh, sự suy tư sau đây đã khởi lên trong 
tâm trí con: "Như Lai thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều 
khổ pháp cho chúng ta... Như Lai thật sự là vị đã 
mang lại nhiễu thiện pháp cho chúng ta". 


Bạch Thế Tôn, thuở trước chúng con thường ăn 
buổi chiều, buổi sáng, ban ngày và phi thời. Bạch 
Thế Tôn, thời ấy, Thế Tôn gọi các Tý-kheo và bảo: 
"Này các Tỷ-kheo. hãy từ bỏ ăn ban ngày phi thời”. 
Bạch Thế Tôn, do vậy con cảm thấy thất VỌng, con 
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cảm thấy sâu muộn, nghĩ rằng: "Những món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mềm, các tín chủ cúng 
dường cho chúng ta ban ngày và phi thời. Nay Thế 
Tôn dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy 
chúng ta phải từ bỏ”. 


Rồi bạch Thế Tôn, chúng con thường ăn buổi 
chiêu và buổi sáng. Bạch Thế Tôn, thời ấy Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo và bảo: “Này các Tỷ-kheo, hãy từ 
bỏ ăn ban đêm phi thời". Bạch Thế Tôn, do vậy con 
cảm thấy thất vọng, con cảm thấy sầu muộn, nghĩ 
rằng: "Buổi ăn này gọi là có thượng vị hơn trong hai 
buổi ăn nảy của chúng ta. Thế Tôn dạy chúng ta phải 
đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy chúng ta phải từ bỏ”. 
Bạch Thế Tôn, thuở xưa có người được một món ăn 
cúng ban ngày bèn nói: "Hãy đề món ăn này một bên, 
và ban đêm tất cả chúng ta cùng ăn với nhau". Bạch 
Thế Tôn, phàm mọi sự nấu nướng, tất cả đều làm ban 
đêm, rất ít làm ban ngày. 


Thuở trước, bạch Thế Tôn, các vị Tyỷ-kheo 
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thường đi khất thực trong đêm đen tối tăm, họ bước 
lầm vào vũng nước nhớp. rơi vào vũng nước nhóp, 
đi lầm vào hàng rào gai, đi lầm vào chỗ con bò cái 
đang ngủ. gặp các loại đạo tặc đã hành sự hay chưa 
hành sự, gặp các người đàn bà mời mọc một cách bất 
chánh. 


Thuở trước, bạch Thế Tôn, con đi khất thực 
trong đêm đen tôi tăm. Một người đàn bà đang rửa 
chén bát, thấy con trong khi trời chớp nhoáng, liền 
hoảng sợ và hét lớn: "Ôi kinh khủng thay cho tôi, có 
con quỷ (chạy) theo tôi!" Bạch Thế Tôn, khi nghe 
nói vậy, con nói với người đản bà ấy: "Này chị, 
không phải quỷ đâu. Đây là Tỷ-kheo đang đứng khất 
thực". "Cha Tỷ-kheo hãy chết đi! Mẹ Tỷ-kheo hãy 
chết đi! Này Tỷ-kheo, thật tốt hơn cho Ông nếu Ông 
lẫy con dao sắc bén của người đồ tế cắt bụng của 
Ông, còn hơn là vì lỗ bụng đi khất thực trong ban 
đêm tối tăm". 


Bạch Thế Tôn, khi con nhớ như vậy, con suy 
nghĩ như sau: "Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ 
nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị 
đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn 
thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho 
chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều 
thiện pháp cho chúng ta". 
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Z Tuy vậy, này Udayi, ð-đây có một số người ngu 

; khi Ta nói: ' Hãy trừ bỏ việc này, liền nói như 
sau: “Có sá Øì sự vIỆC tiêu tiết, nhỏ mọn này. ŠSa- 
môn này đặt quá nặng về cấm đoán đoạn giảm". 
Họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn chống Ta 
và chỗng những Tỷ-kheo muốn (thực hành) học 


, một trói buộc vững chặc, 
một trói buộc kiên cường, một trói buộc không 
mục nát, một khúc gô to lớn. 


Ví như. này Udayi, có con chim cáy, mái nhỏ bị 
tấm lưới băng dây leo trói chặt, ở đây con chỉm có 
thể bị hại, hay bị bắt nhối, hay bị chết. Này Udayi, 
nếu có ai nói như sau: "Con chỉm cáy mái nhỏ ấy bị 
tâm lưới làm bằng dây leo trói chặt, ở đây, con chim 
có thể bị sát hại, hay bị bắt nhối, hay bị chết. Tuy vậy 
đối với con chỉm kia, lưới ấy không có chắc mạnh, 
lưới ấy yếu ớt, lưới ấy bị mục nát, lưới ấy không có 
cứng chắc". Này Udayi, ai nói như vậy có phải nói 
một cách chơn chảnh không? 


- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, con 
chim cáy mái nhỏ ấy bị tắm lưới làm bằng dây leo 
trói chặt, ở đây con chim có thê bị sát hại, hay bị bắt 
nhốt, hay bị chết. Đối với con chim kia, lưới ấy là 
mạnh mẽ, lưới ấy là vững chắc, lưới ấy là kiên 
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cường, lưới ây không mục nát, một khúc gỗ to lớn. 


— Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số người 
ngu si, khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ việc này", liền 
nói như sau: ”Có sá gì việc tiêu tiết, nhỏ mọn này! 
VỊ Sa-môn này đặt quá nặng về cảm đoán, đoạn 
giảm", và họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn 
chống Ta và chống những Tỷ-kheo muốn (thực 
hành) học giới. Sự việc này, này Udayl, đối với họ 
trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững 
chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không 
mục nát, một khúc gỗ to lớn. 


# Nhưng này Udayi, một số Thiện gia nam tứ, khi 
được Ta nói: "Hãy từ bỏ sự việc này", liên nói như 
sau: "Có sá gì sự từ bỏ việc tiểu tiết, nhỏ mọn này 
mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc 
Thiện Thệ, dạy chúng con phải từ bỏ!”. Họ từ bỏ 
sự việc ấy, và không gây lên bất mãn chống Ta và 
chống các Tỷ- -kheo. muôn (thực hành) học giới. 
Sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống ít lãng xăng, lắng 
dịu, tùy thuộc những người khác (bồ thí), sông với 
một tâm như con thú rừng. Này Udayl, 


, sự trói buộc ây yêu ớt, sự trói buộc ây bị 
mục nát, sự trói buộc ây không có vững chăc. 
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Ví nhự, này Udayi, một con voi của vua, có ngà 
dài như cán cày, to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi 
chiến trưởng làm nhà, nếu bị trói buộc bởi sự trói 
buộc bằng da nịt vững chắc, chỉ cần chuyển thân một 
cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói 
buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó muốn. Này 
Udayi, nếu có ai nói như sau: "Con voi của vua có 
ngà dài như một cán cày ấy, to lón, thuộc loại giống 
tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà, nều bị trói buộc 
bởi sự frói buộc bằng da nị! Vững chặc, chỉ cần 
chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt 
đứt những trói buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó 
muôn. Tuy vậy đối với con voi kia, sự trói buộc ấy 
vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc 
ấy không mục nát, một khúc gỗ to lớn". Này Udayi, 
ai nói như vậy có phải nói một cách chơn chảnh 
không ? 


— Bạch Thể Tôn, không. Bạch Thể Tôn, con voi 
của vua có ngà dải như một cán cày ấy, to lớn, thuộc 
loại giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà, nếu bị 
trói buộc bởi sự trói buộc bằng da nịt vững chắc, chỉ 
cần chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cất đứt, 
bứt đứt những trói buộc ây, có thê muốn đi chỗ nào 
nó muốn. Đối với con voi kia, sự trói buộc â ây không 
có chắc mạnh, sự trói buộc â ấy yêu ớt, sự trói buộc ấy 
bị mục nát, sự trói buộc ấy không có kiên cường. 


KIẾT SỬ 215 


- Cũng vậy, này Udayi, ở đây có một số Thiện 
gia nam tử khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ sự việc này”, 
liền nói như sau: "Có sá chỉ việc tiêu tiết, nhỏ mọn 
này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc 
Thiện Thệ dạy chúng con phải từ bó! " Họ từ bỏ việc 
ây, và không gây lên bất mãn chống Ta và chống các 
Tỷ-kheo muốn (thực hành) học giới. Sau khi từ bỏ 
việc ấy, họ sống ít lăng xăng, lắng dịu, tùy thuộc 
những người khác (bố thí), sông với một tâm như con 
thú rừng. Này Udayi, như vậy đôi với các vị kia sự 
trói buộc ây không có chắc mạnh, sự trói buộc â ấy yếu 
ớt, sự trói buộc ây bị mục nát, sự trói buộc ấy không 
có vững chắc. 


© Ví như, này Udayi, một người nghèo khổ, không 
có vật sở hữu, khốn cùng, có một chòi ở hư nát, 
mở toang cho quạ, không đẹp mắt chút nào, có 
một giường năm hư nát, không đẹp mắt chút nào, 
các loại gạo lúa cất chứa trong một cái chum 
không đẹp mắt chút nào, và một bà vợ không đẹp 
mắt chút nào. 


Người ấy thấy một Tỷ-kheo trong tịnh xá, tay 
chân lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn buổi cơm ngon lành, 
đang ngôi trong bóng mát, hướng về tăng thượng 
tâm. Người ấy suy nghĩ: "An lạc thay, Sa-môn hạnh! 
Vô bệnh thay, Sa-môn hạnh! Vậy sau khi cạo bỏ râu 
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tóc, đắp áo cà-sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình". 


Nhưng người ây không có thể từ bỏ cái chòi ở 
hư nát, mở toang cho quạ, không đẹp mắt chút nào, 
không có thể từ bỏ cái giường năm hư nát, không đẹp 
mắt chút nào, không có thê từ bỏ các loại gạo lúa cất 
chứa trong một cái chum không đẹp mắt chút nào, 
không có thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào, đề 
có thê sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Này Udayi, nếu có ai nói như sau: "Người kia, 
bị trói buộc bởi những trói buộc ấy không có thê từ 
bỏ cái chòi ở hư nát... không có thê từ bỏ bà vợ không 
đẹp mắt chút nào để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình. Đối với người kia, sự trói buộc ây không có 
chắc mạnh, sự trói buộc á ấy yếu ớt, sự trói buộc ây bị 
mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc", thời 
này Udayl, ai nói như vậy có phải nói một cách chân 
chánh không ? 

— Bạch Thế Tôn, không. Người kia bị trói buộc 
bởi những trói buộc ấy không thể từ bỏ chòi ở hư nát, 
mở toang cho quạ, không đẹp mắt chút nào, không 
thê từ bỏ giường nằm hư nát không đẹp mắt chút nào, 
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không thê từ bỏ các loại gạo lúa cất chứa trong một 
cái chum không đẹp mắt chút nào, không thể từ bỏ 
bà vợ không đẹp mắt chút nào, đề có thể, sau khi cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc ây 
vững chắc, sự trói buộc â ấy kiên cường, sự trói buộc 
ây không mục nát, một khúc gỗ to lớn. 


— Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số người 
ngu sỉ khi được Ta nói ra: "Hãy từ bỏ việc này", liền 
nói như sau: "Có sá øì sự việc tiểu tiết, nhỏ mọn này. 
VỊ Sa-môn này đặt quá nặng về cắm đoán, đoạn 
giảm! " Và họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn 
chống Ta và chống những Tỷ-kheo muốn (thực 
hành) học giới. Sự việc này, này Udayl, đối với họ, 
trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững 
chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không 
mục nát, một khúc gỗ to lớn. 


tài sản lớn, tiền của lớn, vô số vàng 
bạc chất đồng, vô số gạo thóc chất đồng, Vô SỐ 
ruộng nương chất đóng, vô số đất đai chất đồng, 
vô số thê thiếp chất đồng, vô số đầy tớ nam chất 
đóng, vô số nữ tỳ chất đồng. 


Vị này thấy một Tỷ-kheo trong một tinh xá, tay 
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chân lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn bữa cơm ngon lành, 
đang ngôi trong bóng mát, hướng về tăng thượng 
tâm. VỊ này suy nghĩ: "An lạc thay, Sa-môn hạnh! 
Vô bệnh thay, Sa-môn hạnh! Vậy sau khi cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo cà-sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình". 


Vị này có thể từ bỏ vô số vàng bạc chất đống, 
có thê từ bỏ vô số gạo thóc chất đóng, có thể từ bỏ 
vô số ruộng nương chất đóng, có thể từ bỏ vô số đất 
đai chất đồng, có thể từ bỏ vô số thê thiếp chất đống, 
có thể từ bỏ vô số đầy tớ nam chất đồng, có thê từ bỏ 
vô số nữ tỳ chất đồng. 


Này Udayi, nếu có ai nói như sau: "Người gia 
chủ hay con người g1a chủ kia, bị trói buộc bởi những 
trói buộc ấy, có thê từ bỏ vô sô vàng bạc chất đồng... 
có thê từ bỏ vô số nữ tỳ chất đồng để có thể sau khi 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc 
ầy vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói 
buộc ây không mục nát, một khúc gô to lớn". Này 
Udayl, ai nói như vậy, có phải nói một cách chơn 
chánh không? 


— Bạch Thế Tôn, không. Người kia bị trói buộc 
bởi những trói buộc ây có thê từ bỏ vô sô vàng bạc 
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chất đồng, có thê từ bỏ vô số gạo thóc chất đống, có 
thể từ bỏ vô số ruộng nương chất đồng, có thể từ bỏ 
vô sô đất đai chất đống, có thể từ bỏ vô số thê thiếp 
chất đồng, có thể từ bỏ vô số đây tớ nam chất đồng, 
có thê từ bỏ vô số nữ tỳ chất đồng, đề có thể, sau khi 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Đối với người kia. sự trói buộc 
ây không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự 
trói buộc ây bị mục nát, sự trói buộc ây không có 
vững chắc. 


— Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số Thiện 
gia nam tử, khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ việc này", 
liền nói như sau: "Có sá chỉ sự việc tiểu tiết, nhỏ mọn 
này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc 
Thiện Thệ dạy chúng con phải từ bói " Họ từ bỏ sự 
việc ấy, và không gây lên bất mãn chống Ta và chống 
các Tỷ-kheo muốn (thực hành) học SIỚI. 


. Này Uday!, như vậy đôi với 
họ, sự trói buộc â ây không có chắc mạnh, sự trói buộc 
ấy yêu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy 
không có vững chắc. 


* Này Udayi, có bốn hạng người có mặt trên đời. 
Thê nào là bôn? 
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— Ở đây, này Udayi, có người 


Này Udayl, Ta nói: "Người này 
bị trói buộc, không phải không bị trói buộc”. Vì 
sao vậy? Này Udayi, sự sai biệt về căn tánh 
trong người này đã được Ta biết rõ. 


— Nhưng ở đây, này Udayi, có người sống, hướng 
đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng 
trong khi vị này sông hướng đến sự đoạn trừ 
sanh y, sự từ bỏ sanh y, những tư niệm, tư duy 
liên hệ đến sanh y hiện hành khởi lên. 


Này Udayl, Ta nói: "Người này bị trói buộc, 
không phải không trói buộc”. Vì sao vậy? Này 
Udayi, sự sai biệt về căn tánh trong người này 
đã được Ta biết rõ". 

— Nhưng ở đây, này Udayi, có người sống, hướng 
đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng 
trong khi vị này sông hướng đến sự đoạn trừ 
sanh y, sự từ bỏ sanh y, các tư niệm điên đảo, 


KIẾT SỬ 221 


các tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y, tùy lúc 
tùy thời hiện hành khởi lên. Này Udayl, 


(niệm ây). Này Udayi, ví như một người nhỏ 
hai hay ba giọt nước vào một âm nước đun sồi 
cả ngày. Này UdayL giọt nước rơi một cách 
chậm chạp nhưng bị tiêu diệt, tiêu mất một 
cách mau chóng. Cũng vậy, này Udayl, có 
người sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, SỰ 
từ bỏ sanh y. Nhưng trong khi vị này sông 
hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, 
các tư niệm điên đảo, các tư niệm, tư duy liên 
hệ đến sanh y tùy lúc, tùy thời, hiện hành khởi 
lên. Này Udayl, niệm khởi lên chậm chạp và vị 
nảy đoạn trừ niệm ấy một cách mau chóng, từ 
bỏ, châm dứt, tiêu diệt (niệm ấy). Này Udayi, 
Ta nói: "Người này cũng bị trói buộc, không 
phải không bị trói buộc”. Vì sao vậy? Này 
Udayi, sự sai biệt về căn tánh trong người này 
đã được Ta biết rõ. 


Nhưng ở đây, này Udayi, có người nghĩ rằng: 


. Này Udayl, Ta nói: "Người 
này không bị trói buộc, không phải bị trói 
buộc”. Vì sao vậy? Này Udayl, sự saI biệt vê 
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* Này Udayi, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế 
nào là năm? 


— Sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hý, khả lạc, 
khả ý, kích thích lòng dục, hâp dân. 


— Tiếng do tai nhận thức,... 
— Hương do mũi nhận thức,... 
—_ VỊ do lưỡi nhận thúc.... 


— Xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, kích thích lòng dục, hâp dân. 


Những pháp này, này Udayl1, là năm dục trưởng 
dưỡng. 


Này Udayl, phàm có lạc gì, hỷ gì khởi lên, do 
duyên năm dục trưởng dưỡng này, lạc hý ấy được 
gọi là dục lạc, ô uế lạc, phàm phu lạc, phi Thánh lạc, 
không nên thực hiện, không nên tu tập, không nên 
làm cho sung mãn. Ta nói rằng lạc Ấy đáng phải sợ 
hãi. 

Ở đây, này Udayi, Tý-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. Diệt tầm và tứ, vị 
ây chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
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do định sanh, không tâm, không tứ, nội tỉnh nhứt 
tâm.... (như trên)... Thiền thứ ba... chứng và trú 
Thiền thứ tư. Như vậy được gọi là yếm ly lạc, độc 
trú lạc, tịch tịnh lạc, chánh giác lạc, cần phải thực 
hiện, cần phải tu tập. cần làm cho sung mãn. Ta nói 
rằng lạc ẤY không đáng sợ hãi. 


“ Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly dục... (như 
trên)... chứng và trú Thiền thứ nhất. Thiền 
này, này Udayi, Ta nói rằng ở trong tình 
trạng dao động. Và ở đây, cái gì dao động? Ở 
đây, 


 Ở đây, này Udayi, Tý-kheo diệt tầm và tứ... 
chứng và trú Thiền thứ hai. Các Thiên này, này 
Udayi, Ta nói rằng ở trong tình trạng dao động. 
Và ở đây, cái gì dao động? Ở đây 


" Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly hỷ... chứng và 

trú Thiên thứ ba. Thiền này, này Udayi, Ta nói 
ở trong tình trạng dao động? Và ở đây cái gì 
đao động? Ở đây, 


> Ở đây, này Udayi, Tý-kheo xả lạc và xả khổ... 
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(như trên)... chứng và trú Thiền thứ tư. Thiền 
này, này Udayl, Ta nói là không ở trong tình 
trạng dao động. 


‹% Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhât, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 


œ Thiền thứ nhất này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta 
nói: "Hãy vượt qua đi". Và này Udayi, vị ấy 
cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, Tỷ- 
kheo diệt tầm và tứ... (như trên)... chứng và trú 
Thiên thứ hai, đây là điều vị ấy cần vượt qua. 


— Thiền thứ hai này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta 
nói: "Hãy vượt qua đi". Và này, Udayi, vị ấy 
cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, Tỷ- 
kheo ly hý... (như trên)... chứng và trú Thiền 
thứ ba, đây là điều vị ấy cần vượt qua. 


— Thiền thứ ba này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
được hoàn toàn, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta nói: 
"Hãy vượt qua đi". Và nảy Udayi, vị ấy cần 
vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo xả 
lạc... (như trên)... chứng và trú Thiền thứ tư. 
Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. 
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— Thiền thứ tư này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta 
nói: "Hãy vượt qua đi" Và này Udayi, vị ấy cần 
phải vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, Tỷ- 
kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đối với di 
tưởng, Tý-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô 
biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. Đây là 
điều : ây cân phải vượt qua. 


— Thiền Không vô biên xứ này, này Udayi, Ta 

ó1: "Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ 

bỏ đi", Ta nói: "Hãy vượt qua đi". Và này 

Udayi, Tỷ-kheo vượt lên mọi Hư không vô 

biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên" , chứng 

và trú Thức vô biên xứ. Đây là điều vị ấy cần 
phải vượt qua. 


— Thiền Thức vô biên xứ này, này Udayi, Ta nói: 
"Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi”, 
Ta nói: "Hãy vượt qua đi". Và này Udayl, Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: 
Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. 


— Thiền Vô sở hữu xứ này, này Udayi, Ta nói: 
"Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi”, 
Ta nói: "Hãy vượt qua đi”. Và này Udayl, Tỷ- 
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kheo vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là điêu vị ây 
cân phải vượt qua. 


— Thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ này, này 
Uday!, Ta nói: "Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: 
"Hãy từ bỏ đi", Ta nói: "Hãy vượt qua đi”. 
Và này Udayli, Tỷ-kheo vượt lên mọi Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tướng. 
Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. 


— Chính vì (Diệt thọ tưởng định) này, này Udayl, 
mà Ta nói sự đoạn diệt của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 


® Này Udayi, Ông có thấy chăng, có kiết sử gì, nhỏ 
hay lớn mà Ta chưa nói đên sự đoạn diệt? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Udayi 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn giảng. 
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34 Tuy vậy, tâm tôi vẫn chưa được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc - Kinh 
ANURUDDHA 2 - Tăng I, 514 


ANURUDDHA 2— Tăng I, 514 


1. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Sàriputta, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàripuftta những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu rôi ngôi xuông một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Anuruddha nói với 
Tôn giả SàrIputfa: 
- Thưa Tôn giả Sàripuita, với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhiên, tôi có thể nhìn một ngàn thế giới. Phấn 
chấn là tỉnh tấn của tôi, không có thụ động;niệm 
được an trú, không có thất niệm; tâm được khinh an, 
không có cuông nhiệt; tâm được định tĩnh nhất tâm. 
Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có không chấp thủ. 
Đà 
e Này Hiên giả Anuruddha, Hiển giả suy nghĩ 
như sau: "Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, 
tôi có thể nhìn một ngàn thể giới". Đây là kiều 
mạn của Hiển giả. 
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e Này Hiển giả Anuruddha, nếu Hiển giả suy 
nghĩ như sau: "Phấn chấn là tỉnh tấn của tôi, 
không có thụ động; niệm được an trú, không có 
thất niệm; tâm được khinh an, không có cuồng 
nhiệt; tâm được định tĩnh nhất tâm", đây là 
trạo cử của Hiên giả. 

e Này Hiên giả Anuruddha, Hiển giả suy nghĩ 
như sau: "Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có Không chấp 
thủ"; sự là hồi quá của Hiên giả. 


Lành thay, nếu Tôn giả Anuruddha đoạn trừ ba pháp 
này, không tác ý ba pháp này, hãy chú tâm vào giới 
bắt tử. 

3. Rồi Tôn giả Anuruddha, sau một thời gian, sau khi 
đoạn trừ ba pháp này, sau khi không tác ý ba pháp 
này, chú tâm vào giới bắt tử. Rồi Tôn giả Anuruddha 
sông một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà một 
thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, chính là vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng 
trí, sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ây an trú. VỊ ây 
chứng tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa. Tôn giả Anuruddha trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 
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35 Vì sao không phấn chấn có thân diệt - 
Kinh HỎ NƯỚC Ở LÀNG - Tăng II, 
130 


HỖ NƯỚC Ở LÀNG - 7ăng II, 130 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an trú 
một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy fác ý có thân 
điệt, do vị ây tác ý có thân diệt, tâm không phấn chắn, 
không có tịnh tín, không an trú, không giải thoát đối 
với có thân diệt. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy 
không có chở đợi được có thân diệt. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một người lấy tay có dính 
nhựa câm một cành cây, tay của vị ây sẽ dính vào, 
nắm lấy, cột vào cành cây ấy. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ ấy tác ý có thân 
diệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm không phần 
chấn, không có tịnh tín, không an trú, không giải 
thoát đối với có thân diệt. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
như vậy không có chờ đợi được có thân diệt. 
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2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chứng đạt và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. VỊ ây tác ý có thân 
diệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm vị ấy phân chắn, 
tịnh tín, an trú và giải thoát đôi với có thân diệt. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy được chờ đợi là được 
có thân diệt. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một người lấy tay sạch cầm 
một cành cây, tay của vị ây không dính vào, không 
năm lây, không cột vào cành cây ấy. 


Cửng vậy, này các Tỷ-kheo, 1ỷ-kheo đạt được và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ä ấy tác ý có thân 
diệt, do vị ấy tác ý có thân diệt, tâm vị ấy phần chấn, 
tịnh tín, an trú và giải thoát đối với có thân diệt. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy được chờ đợi là có 
được có thân diệt. 


3. Nhưng ở đây, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được 
và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát. V; ấy tác ý 
phá hoại vô mình, tâm không có phân chân, không 
có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát đối 
với phá hoại vô minh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
như vậy không có chờ đợi được phá hoại vô mình. 


Vĩ như, nảy các 1ỷ-kheo, một hô nước đã được nhiều 
năm, có người đến bịt tất cả các lỗ nước chảy vào, 
mở ra tất cả các lỗ nước chảy ra, và trời lại không 


KIẾT SỬ ?)9)0) 


mưa đêu đặn. Hồ nước như vậy, này các Tỷ-kheo, 
không có chở đợi tức nước vỡ bở. 


Cñững vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá 
hoại vô mình, không có phấn chấn, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát đối với phá hoại 
vô mình. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy không 
có chở đợi được phá hoại vô mĩnh. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá 
hoại vô minh. Do vị ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm 
có phân chấn, có tịnh tín, có an trú, có giải thoát đối 
với phá hoại vô minh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
như vậy có chở đợi được phá hoại vô mình. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một hô nước đã được nhiều 
năm, có người đến bịt tất cả các lỗ nước chảy ra, mở 
ra tất cả các lỗ nước chảy vào, và trời lại mưa đều 
đặn. Hô nước như vậy, này các Tỷ-kheo, có chờ đợi 
tức nước vỡ bờ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đạt được và an 
trú một loại an tịnh tâm giải thoát. Vị ấy tác ý phá 
hoại vô mình. Do vị ấy tác ý phá hoại vô minh, tâm 
có phần chấn, có tịnh tín, có an trú, có giải thoát đổi 
với phá hoại vô mình. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như 
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vậy có chờ đợi được phá hoại vô mình. Này các Tỷ- 
kheo, có bón hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
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36 Vì sao một số chư Thiên đã trở lui lại 
đời này - Kinh ĐƯỢC NGÃ TÁNH - 
Tăng HI, 118 


ĐƯỢC NGÃ TÁNH - 7ăng II, 118 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn cách này đề được ngã 
tánh. Thê nào là bôn? 


=> Có cách được ngã tạnh, trong cách được ngã 
tánh ấy, ngã tư tâm sở hoạt động, không phải 
do tư tâm sở của người khác. 

=> Có cách được ngã tạnh, trong cách được ngã 
tánh ấy, tư tâm sở của người khác hoạt động, 
không phải tw tâm sở của mình. 

=> Có cách được ngã tánh, trong cách được ngã 
tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người 
khác cùng hoạt động. 

=> Có cách được ngã tạnh, trong cách được ngã 
tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người 
khác không hoạt động. 


Này các Tý-kheo, có bốn cách này đề được ngã tánh. 


2. Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn con 
hiệu ý nghĩa một cách như sau: 


= Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh 
này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở 
hoạt động, không phải do tư tâm sở của người 
khác. Do nhân ngã tư tâm sở, có sự mệnh 
chung từ bỏ thân ấy của các chúng sanh ấy. 

- Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh 
này, do cách được ngã tánh ây, tư tâm sở của 
người khác hoạt động, không phải ngã tư tâm 
SỞ. Do nhân tư tâm sở của người khác, có sự 
mệnh chung từ bỏ thân ấy của các chúng sanh 


Lả 
^ 


ấy. 

- Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh 
này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở 
và tư tâm sở của người khác cùng hoạt động. 
Do nhân ngã tư tâm sở và do nhân tư tâm sở 
của người khác, có sự mệnh chung, từ bỏ thân 

ấy của các chúng sanh ấy. 

= Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh 
này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở 
cùng với tư tâm sở của người khác không có 
hoạt động. 
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3. Trong trường hợp ngã tư tâm sở và tư tâm sở của 
người khác không có hoạt động, thời hạng chư Thiên 
nào cắn được xem là trong trưởng hợp này? 


- Này Sàriputta, hạng chư Thiên đi đến Pji zởng phi 
phi tưởng xứ cần được xem là trong trường hợp ây. 


- Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có 
hạng chúng sanh, sau khi mạng chung từ bỏ thân ấy, 
đã trở lui lại, trở lui lại trong trạng thái này? Do 
nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh, sau 
khi mạng chung từ bỏ thân ấy, đã không trở lui lại, 
đã không trở lui lại trong trạng thái này? 


4.- Ở đây, này Sảriputta, đối với hạng người trong 
hạ phần kiết sử chưa đoạn tận, vị ấy ngay trong hiện 
tại, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
VỊ ây hưởng thọ vị ngọt ây, có tâm ái luyến, tìm được 
hạnh phúc trong ấy. An trú ở đây hướng mạnh về 
đấy, sông nhiều với trạng thái ấy, không có thối đọa, 
khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với 
chư Thiên ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ây mệnh 
chung, từ bỏ (thân á1), đã trở lui lại, đã trở lui lại trạng 
thái này. 


5.Ở đây, này SàrIputta, đối với hạng người trong hạ 
phần kiết sử đã đoạn tận, vị ấy ngay trong hiện tại, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. VỊ 
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ây hưởng thọ vị ngọt ẫy, có tâm ái luyễn, tìm được 
hạnh phúc trong ấy. An trú ở đây hướng mạnh về 
đấy, sống nhiều với trạng thái ây, không có thối đọa, 
khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với 
chư Thiên ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ây mệnh 
chung, từ bỏ (thân ái), nhưng không trở lui lại, không 
trở lui lại trạng thái này. 


Này Sàriputta, đầy là nhân, đây là duyên, ở đây có 
hạng chúng sanh, sau khi mạng chung, từ bỏ thân ây 
... đã không trở lui lại, không trở lui lại trạng thái 
này. 
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37 Ví dụ Gà ấp đúng cách - Kinh SỰ TU 
TẬP - Tăng III, 454 


SỰ TU TẠP —7ăng II, 454 


1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo không chí tâm frong 
sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: "Mong rằng 
tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ!". Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? - Không có tu tập Bốn niệm 
xứ, không có tu tập Bốn chánh cân, không có tu tập 
Bốn như ý túc, không có tu tập Năm căn, không có 
tu tập Năm lực, không có tu tập Bảy Bồ-đề phân, 
không có tu tập Thúủnh đạo tắm ngành. 


Vị như, này các Tỷ-kheo, có tâm, mười hay mười hai 
trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng cách, 
không được ấp nóng đúng cách, không được ấp 
dưỡng đung cách. 


Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: "Mong rằng 
những con gà con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
sanh ra một cách an toàn”, tHy vậy, các c0n gà c0n 
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ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh đầu hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh 
ra một cách an toàn! Vì cớ sao? - Này các Tỷ-kheo, 
tám, mười hay mười hai trứng gà mái ây ; 

con gà mái năm ấp một cách đúng đãn, á âp nóng một 
cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không chú tâm 
trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ 
sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không 
có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm xứ... 
không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 


2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm trong sự 
f4 tẬP, dâu cho không khởi lên ưóc muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng VÌ Vị ấy có fu tập. Có 1u tập 
cái gì? Có fu tập Bốn niệm xứ, có tu tập Bốn chánh 
cần, có tu tập Bốn như ÿ ÿ túc, có tu tập Năm căn, có 
tu tập Năm lực, có tu tập Bảy Bồ-đê phần, có tu tập 
Thánh đạo tắm ngành. 
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Vĩ như, này các 1ÿ-kheo, có tắm, mười hay mười hai 
trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp năm một 
cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ây 
không khởi lên ý muốn: "Mong rằng những con gà 
con của ta, với chân móng và đỉnh đâu, hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được sanh ra 
một cách an toàn!", fuy vậy, các con gà con ấy có 
thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, 
sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một cách an 
toàn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay 
mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm một 
cách đúng đăn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm 
tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? 
Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu 
tập Bồn niệm xứ... có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nê hay đệ tử 
người thợ nề, khi nhìn vào cán búa, thấy dấu các 
ngón íay và dấu ngón tay cải. Người ấy không có thể 
biết được như sau: "Hôm nay từng ấy cán búa của 
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ta bị hao mòn, hôm qua từng ây, các ngày khác từng 
ây”. Nhưng người áy biết được cán búa bị hao mòn 
trên sự hao mòn của cán búa. 


Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo chú tâm trong 
sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay từng ây 
lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng ây, các 
ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được các lậu 
hoặc được đoạn tận trên sự đoạn tận các lậu hoặc. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi biển, 
có đây đủ cột buồm và dây buôm bị mắc cạn sáu 
tháng do thiếu nước trong mùa đông, các cột buôm 
và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng. Rồi bị 
nước mưa đồ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dẫn 
và mục nát một cách dễ dàng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tÿỷ-kheo sống chú tâm 


trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yêu dân và 
mục nát. 
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38 lợi ích khi nghe pháp đúng thời - Kinh 
PHAGGUNA - Tăng III, 163 


PHAGGUNA -7ãng II, 163 


1. Lúc bấy giờ, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khô đau, 
bị trọng bệnh. Rồi Tôn piả Ànanda đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khổ đau, 
bị trọng bệnh. Lành thay, bạch Thê Tôn, xin Thế Tôn 
đi đến Tôn giả Phagguna, vì lòng từ mẫn. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn vào buổi 
chiêu, từ chỗ Thiên tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả 
Phagguna. Tôn giả Phagguna thấy Thế Tôn từ xa đi 
đến, thấy vậy, muôn rời khỏi giường. Rồi Thế Tôn 
nói với Tôn giả Phagguna: 


- Thôi được tôi, Phagguna! Thây chớ có rời khỏi 
giường. Đã có những chỗ ngôi đã soạn từ trước, Ta 
sẽ ngôi tại các chỗ ấy. 


Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau 
khi ngôi, Thê Tôn nói với Tôn giả Phagguna: 
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- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn. Con 
không có thể chịu đựng. Khô thọ của con tăng 
trưởng, không có giảm thiểu. Triệu chứng tăng 
trưởng được thấy rõ, không có giảm thiểu! 

-_ Bạch Thế Tôn, ví như một người lực sĩ chém đầu 
(một người khác) với một thanh kiếm sắc bén: 


cũng vậy. bạch Thê Tôn 


. Bạch Thế 
Tôn, con không thê kham nhẫn, con không có thê 
chịu đựng. Khô thọ của con gia tăng, không có 
giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thây TỐ, 
không có giảm thiểu. 


- Bạch Thê Tôn, như một người lực sĩ lây một dây 
nIt băng da cứng quân tròn quanh đâu rôi siêt chặt: 
cũng vậy. bạch Thê Tôn. con cảm thây đau đầu 


. Bạch Thế Tôn, con không 


có thể kham nhãn, con không có thể chịu đựng, 
khô thọ của con gia tăng, không có giảm thiêu. 
Triệu chứng gia tăng được thây rõ, không có giảm 
thiêu. 


- Bạch Thế Tôn, như một người đồ tế thiện xảo hay 
đệ tử người đồ tÊ cắt ngang bụng với một con dao 
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ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của con, 
Bạch Thế Tôn, con không có thê kham nhẫn, con 
không có thê chịu đựng. Những khổ thọ của con 
gia tăng, không có giảm thiểu, triệu chứng gia 
tăng được thấy rõ, không có giảm thiểu. 


- Bạch Thế Tôn, ví như hai HgƯỜI, lực sĩ, sau khi 
năm cánh tay của một nñØƯỜI yếu hơn. nướng 


người Ấy, đốt ngƯỜI, ây trên môt hỗ than hừng: 
cũng vậy. bạch Thế Tôn 


. Bạch Thê Tôn, 
con không có thê kham nhẫn, con không có thê 
chịu đựng. Những khô thọ của con gia tăng, không 
có giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thây TỐ, 
không có giảm thiểu. 
Rồi Thế Tôn, với pháp thoại, nói lên cho Tôn giả 
Phagguna biết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hi, từ chỗ ngôi, đứng dậy và ra đi. 
2. Rồi Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn ra đi 
không bao lâu, liền mệnh chung. Trong khi Tôn giả 
lâm chung, các căn được sáng chói. Rồi Tôn giả 
Ànanda đi đến Thể Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn 
ra đi không bao lâu, đã mệnh chung. Trong khi Tôn 
siả mệnh chung, các căn được sáng chói. 
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- Này Ànanda, tại sao các căn của Tôn giả Phagguna 
lại không sáng chói chứ? Này Ànanda, với Tỷ-kheo 
Phagguna, tâm chưa được giải thoát khỏi năm hạ 
phân kiết sử. Sau khi nghe pháp. tâm vị ấy được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. 

* Có sáu lợi ích này, này Ànanda, nêu nghe pháp 

đúng thời, và thâm sát ý nghĩa đúng thời. 

Thế nào là sáu? 

3.Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo tâm chưa được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi mạng 
chung, được thấy Thể Tôn. Thế Tôn thuyết pháp cho 
vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ây được 
giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Đây là lợi ích 
thứ nhất, này Ànanda, khi được nghe pháp đúng thời. 
4. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm chưa được 
giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử, vị ấy trong khi 
mệnh chung, không được thấy Thế Tôn, nhưng chỉ 
được thấy đệ tử Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết pháp 
cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, 
có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ 
thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ây được 
giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. Này Ànanda, 


đây là lợi ích thứ hai khi được nghe pháp đúng thời. 
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5. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm chưa được 
giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử, vị ây trong khi 
mệnh chung, không được thây Như Lai, cũng không 
được thấy đệ tử của Như Lai. Nhưng với tâm tùy tầm, 
tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như 
đã được học một cách thông suốt; do vị ây, với âm 


tùy tâm, tùy tứ, với ÿỷ tùy quán pháp nh đã được 
nghe, như đã được học một cách thông suốt, nên tâm 
được giải thoát khỏi năm hạ phân kiết sử. Này 
Ànanda, đây là lợi ích thứ ba khi thẩm sát ý nghĩa 
đựng thời. 
6. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo với ứâm đã được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chua giải 
thoát đối với vô thượng đoạn điệt sanh y, vị ấy trong 
khi mệnh chung được thấy Như Lai. Và Như Lai 
thuyết pháp cho vị ấy, sơ thiện... đề cao đời sỗng 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Sau khi 
được nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được giải thoát đối 
với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này Ànanda, đây là 
lợi ích thứ tư khi được nghe pháp đúng thời. 
7. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm đã được 
giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa 
giải thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ấy 
trong khi mạng chung không được thấy Như Lai, chỉ 
được thấy đệ tử của Như Lai. Đệ tử Như Lai thuyết 
pháp cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện... đề 
cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
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tịnh. Sau khi được nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được 
giải thoát đôi với vô thượng đoạn diệt sanh y. Này 
Ananda, đây là lợi ích thứ năm khi được 


S. Lại nữa, này Ànanda, Tỷ-kheo với tâm được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa giải 
thoát đối với vô thượng đoạn diệt sanh y, vị ấy trong 
khi mệnh chung không được thấy Như Lai, cũng 
không được thấy đệ tử Như Lai. Nhưng với tâm tùy 
tâm, tùy tứ, với ý tùy quản pháp như đã được học 
thông suốt, do vị ấy với tâm tùy tâm, tùy tứ, với ý tùy 
quản pháp như đã được nghe, như đã được học 
thông suốt, nên tâm được giải thoát đối với vô 
thượng đoạn diệt sanh y này. Này Ànanda, đây là lợi 
ích thứ sáu khi thẩm sát ý nghĩa đúng thời. 

Có sáu lợi ích này, này Ànanda, khi được nghe pháp 
đúng thời, và khi được thâm sát ý nghĩa đúng thời. 
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39 Đôi khi niệm bị thất thoát.. - Kinh Khổ 
Pháp — Tương LV, 306 


Khổ Pháp — 7ơng IV, 306 
NT 


3) -- Này các Tỷ-kheo, khi nào một Tỷ-kheo như thật 
rõ biết sự tập khỏi, sự chấm dứt của tất cả khổ 
pháp, khi ấy, các dục được thấy. Khi vị ấy thấy dục 
(kàm), thời dục (kđmachanda). dục ái, dục mê, dục 
nhiệt não đối với các dục không có ty miễn nơi Vị 
ấy. Như vậy, sở hành và sở trú của vị ấy được giác 
tri. Vì rằng, do sở hành như vậy, các tham ái, tru, bi 


các ác bắt thiên pháp không có tôn chỉ. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo như thật 
rõ biêt sự tập khởi, và sự chám dứt tát cả khô pháp? 


Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. 
Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. 
Đây là tưởng... Đây là các hành... Đây là thức, đây 
là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. 
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5) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo thấy 
được các dục ? 


Khi các dục được thây, thời dục. dục ái, dục mê, dục 
nhiệt não đôi với các dục không có tùy miên. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, có một hỗ than sâu hơn 
thân người, đây vun than hừng, không có ngọn, 
không có khói. Rồi có người ẩi đến, muốn SÔNG, 
không muốn chết, muốn lạc, ghới bỏ khổ. Rồi hai 
người lực sĩ đến, kẹp người ây vào trong các cảnh 
tay, và kéo người ấy đến hồ than hừng. Người ấy vật 
vã thân bên này, bên kia. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
người ấy được biết rằng: "Ta sẽ rơi vào trong hỗ 
than hừng này. Do nhân này, ta sẽ đi đến chết hay 
đau khổ gần như chết". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấy các dục 
như hỗ than hừng và ai thấy được các dục, thời 
dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đổi với các dục 
không có tùy miên. 


6) Thể nào, này các Tỷ-kheo, là sở hành và sở trú 
của Tỷ-kheo được giác tri? 


VỊ rằng, do sở hành như vây, các tham ái, ưu bi, các 
ác bât thiện pháp không có tôn chỉ. 
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Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người đi vào một khu 
rừng đây những gui góc, (rước mặt người ấy là gai, 
phía Táy... phía Bắc... phía Nam... người ây là gai, 
phía dưới người ấy là gai, phía trên người ây là gai. 
Chỗ nào người ây đi tới hay chỗ nào người ấy đi “ 
người ấy nghĩ: "Mong sao tôi chớ có bị vướng gai". 


Cũng vậy, nảy các Tỷ-kheo, đối với sự vật gì khả ái, 
khả lạc, sự vật ầy được gọi là øaÏ trong giới luật của 
bậc Thánh. 


8) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là không hộ trì? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
thiên chấp các sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả 
ái, sông với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. 
Vị ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi 
lên không được đoạn diệt không có dư tàn. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là không hộ trì. 


9) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là được hộ trì? 


Ở đây, này các “Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các 
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sắc không khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm 
vô lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ây 
khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. 


... khi lưỡi nễm vị... khi ý biết pháp, không thiên chấp 
các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả 
áI1, sông với thân niệm an trú, với tâm vô lượng. VỊ 
ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên được 
đoạn diệt không có dư tàn. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là có hộ trì. 


10) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sở hành như vậy, sở 
trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, 
khởi lên các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước 
vọng liên hệ đến kiết sử. Chậm chạp, này các Tỷ- 
kheo, là niệm được khởi lên. Mau lẹ, vị ấy từ bỏ 
(rạng thải ấy), sột sạch, chấm dứt, không cho hiện 
hữu. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người làm rơi hai hay 
ba giọt nước trên một nôi sắt được hơ nóng cả 
ngày. Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, là sự rơi xuống 
của các giọt nước. Mau chóng, chúng đi đến đoạn 
diệt, hoại diệt. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo ấy sở hành 
như vậy, sở trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị 
thất thoát, khởi lên các ác bất thiện pháp, các ức 
niệm, ước vọng liên hệ đến kiết sử. Chậm chạp, này 
các Tỷ-kheo, là niệm được khởi lên. Mau lẹ, vị ây từ 
bỏ (trạng thái ấy), gột sạch, chấm dứt, không cho 
hiện hữu. 


11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, sở hành như vây. sở 
trú như vây của Tỷ-kheo được giác tri. Do sở hành, 
sở trú như vậy, các tham ái, ưu, bi, các ác bất thiện 
pháp không có tôn chỉ. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ấy với sở hành như vậy, 
sở trú như vậy, nếu có quốc vương hay đại thần của 
vua, bạn bè, thân hữu hay bà con huyết thống đến 
dâng cúng tài sản và nói: "Hãy đến đây, này Bạn! 
Sao lại để những y vàng ấy hành hạ Bạn? Sao lại 
sống với đầu trọc và bình bát? Hãy hoàn tục, thọ 
hưởng tài sản và làm các công đức”. Này các TỷỶ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy có sở hành như vậy, có sở trú như 
vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự việc như vậy 
không xảy ra. 


12) Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng hướng về 
phía Đông, xuôi về phía Đông, nghiêng nhập vào 
phía Đông. Rồi một đám dân chúng đông người đến 
với xuống, cuốc, giỏ và nói: "Chúng ta hãy làm cho 
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sông Hằng này hướng về phía Tây, xuôi về phía Tây, 
nghiêng nhập vào phía Tây". Các Ông nghĩ thể. nào, 
này các Tỷ-kheo, đám dân chúng đông người ấy Có 
thể làm cho sông Hằng hướng về phía Tây, xuôi về 
phía Tây và nghiêng nhập vào phía Tây không? 


-- Thưa không, bạch Thể Tôn. 
-- Vì sao? 


-- Ứì sông Hằng này, bạch Thế Tôn, hướng về phía 
Đông. xuôi về phía Đông, nghiêng nhập vào phía 
Đông; không có dể gì làm cho hướng về phía Tây, 
xuôi về phía Tây, nghiêng nhập vào phía Tây được. 
Chỉ có đám dân chúng đông người ấy chuốc lấy mệt 
mỏi và thất vọng thôi. 


13) -- Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo ấy với 
sở hành như vậy, sở trú như vậy, nêu có quôc vương 
hay đại thần của vua, bạn bè, thân hữu, hay bà con 
huyết thông đến dâng cúng tài sản và nói: "Hãy đến 
đây, này Bạn. Sao lại để những y vàng ấy hành hạ 
Bạn? Sao lại sống với đâu trọc và bình bát? Hãy 
hoàn tục, thọ hưởng tải sản và làm các công đực”. 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy có sở hành như vậy, 
có sở trú như vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự 
việc như vậy không xảy ra. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, vì tâm của vị ây đã lâu ngày hướng về viễn ly, 
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xuôi vệ viên ly, nghiêng nhập vào viên ly; do vậy sự 
hoàn tục không xảy ra. 
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